
2.12. CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC

a. Hợp tác chiến lược với cổ đông ANA Holdings Inc.

Năm 2022, Vietnam Airlines và ANA tiếp tục đẩy 
mạnh mối quan hệ hợp tác chiến lược tổng thể, toàn 
diện trên nhiều lĩnh vực theo các thỏa thuận giữa hai 
bên trong khuôn khổ hợp tác đầu tư mua cổ phần của 
Vietnam Airlines vào năm 2016. Bên cạnh đẩy mạnh 
đàm phán về khả năng hợp tác liên doanh trong lĩnh 
vực thương mại, trong năm 2022, hai bên cũng tiếp 
tục triển khai thực hiện các nội dung hỗ trợ kỹ thuật, 
trong đó tập trung vào thương mại điện tử, dịch 

vụ khách hàng và đào tạo. ANA đã chia sẻ các kinh 
nghiệm về công tác tổ chức và việc ứng dụng các giải 
pháp giúp Vietnam Airlines nâng cao chất lượng dịch 
vụ chăm sóc khách hàng online. Hai bên cũng phối 
hợp tổ chức buổi hội thảo để các chuyên gia hàng 
đầu của ANA trực tiếp tư vấn và đào tạo nhằm hỗ trợ 
Vietnam Airlines từng bước nâng cao chất lượng suất 
ăn trên các đường bay giữa Việt Nam và Nhật Bản do 
Vietnam Airlines khai thác.
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b. Hợp tác thương mại

Về hợp tác liên danh, sau giai đoạn ảnh hưởng của 
COVID-19 khiến các hợp tác giữa Vietnam Airlines và 
các hãng hàng không gần như đóng băng. Vietnam 
Airlines đã tích cực đàm phán nối lại các hợp tác 
thương mại với các hãng hàng không kể từ khi chính 
phủ Việt Nam mở cửa thị trường hàng không từ giữa 
tháng 3/2022. Trong tổng số 26 đối tác liên danh, 
Vietnam Airlines đã triển khai hợp tác liên danh trở lại 
với 15 hãng hàng không và 1 hãng tàu hỏa. Các đối tác 
còn lại chưa nối lại hợp tác do các yếu tố khách quan 
như quy định hạn chế xuất nhập cảnh, ảnh hưởng bởi 
lệnh cấm vận hoặc do đối tác chưa khai thác trở lại 
các đường bay trong phạm vi hợp tác. Ngoài việc duy 
trì hợp tác, Vietnam Airlines tìm kiếm cơ hội mở rộng 
hợp tác như đàm phán mở rộng hợp tác tại nhiều thị 
trường mới như Mỹ và Ấn Độ để bổ trợ cho các đường 
bay thẳng đi/ đến Mỹ/ Ấn Độ và tăng cường sự hiện 
diện của Vietnam Airlines tại các thị trường này.

Về hợp tác liên doanh, Vietnam Airlines tạm ngừng 
hợp tác với Air France từ tháng 3/2020 do Vietnam 
Airlines ngừng khai thác các đường bay kết nối Việt 
Nam và Pháp, tuy nhiên sẽ hợp tác trở lại từ tháng 
3/2023. Trong năm 2022, Vietnam Airlines tập trung 
hoàn thiện hồ sơ xin phê duyệt các Nhà chức trách 
có liên quan của Việt Nam và Đài Loan về hợp đồng 
hợp tác kinh doanh (Joint Business – JB) giữa Vietnam 
Airlines và China Airlines.
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Về hợp tác đa phương, Vietnam Airlines tiếp tục tham 
gia vào các hoạt động và dự án chung của SkyTeam, 
tạo động lực để Vietnam Airlines nâng cấp hệ thống 
và tiêu chuẩn dịch vụ của Hãng để đáp ứng yêu cầu 
của Liên minh SkyTeam nói chung và gia tăng năng 
lực cạnh tranh của Vietnam Airlines nói riêng. Đối với 
các dự án trọng điểm của SkyTeam, trong năm 2022, 
Vietnam Airlines đã tích cực tham gia công tác triển 
khai dự án Check-in (cho phép hành khách tự làm thủ 
tục check-in trên chuyến bay của các hãng SkyTeam 
trong hành trình đa chặng), giúp mang đến trải 
nghiệm thông suốt cho hành khách trong bối cảnh 
dịch bệnh COVID vẫn còn diễn biến phức tạp. Ngoài 
ra, Vietnam Airlines cũng tích cực cùng SkyTeam xây 
dựng dự án mới Virtual Codeshare (tạo hành trình 
phù hợp nhu cầu hành khách căn cứ theo mạng 
đường bay của các hãng thành viên SkyTeam với mức 
giá hợp lý), dự kiến có thể giúp gia tăng khả năng bán 
và năng lực cạnh tranh trên kênh bán trực tuyến. 
Vietnam Airlines đồng thời tham gia sâu rộng vào các 

hoạt động tại các tổ chức và diễn đàn đa phương như 
IATA, AAPA nhằm phát huy vai trò của mình và đóng 
góp tích cực trong việc xây dựng các chính sách chung 
của ngành.
 
c. Hợp tác với chính quyền địa phương

Hợp tác giữa Vietnam Airlines và các tỉnh, thành phố 
không ngừng được tăng cường và mở rộng. Năm 
2022, Vietnam Airlines tiếp tục ký thỏa thuận hợp 
tác toàn diện với 14 UBND tỉnh/ thành phố là Bình 
Định, Cà Mau, Đồng Nai, Quảng Ngãi, Thanh Hóa, 
Huế, Quảng Bình, Đồng Tháp, Gia Lai, Kiên Giang, Phú 
Thọ, Quảng Ninh, Sóc Trăng, Kon Tum; Tiếp tục duy 
trì, triển khai các hoạt động xúc tiến du lịch, văn hóa, 
thương mại với 16 tỉnh, thành phố đã có hợp tác từ 
trước như Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh, Khánh 
Hòa, Quảng Ninh… Các thỏa thuận hợp tác được ký 
kết nhằm phối hợp đẩy mạnh xúc tiến quảng bá du 
lịch, đầu tư thương mại, hàng không, điểm đến và đặc 
biệt khôi phục ngành dịch vụ hàng không nói riêng, 
ngành du lịch nói chung sau ảnh hưởng của đại dịch 
COVID-19; Xây dựng chính sách hỗ trợ và ưu tiên sử 
dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau một cách hiệu quả; 
Tăng cường quảng bá hình ảnh, khẳng định vai trò 
hợp tác toàn diện giữa Vietnam Airlines và các tỉnh/ 
thành phố trong quá trình hoạt động và phát triển, từ 
đó vừa nâng cao hiệu quả SXKD và phát triển kinh tế 
của các địa phương cũng như cả nước. 

Hợp tác VNA và Tỉnh Quảng Bình

Hợp tác VNA và Tỉnh Quảng Bình

Hợp tác VNA và Tỉnh Hoà Bình
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d. Hợp tác với các đối tác lớn

Thỏa thuận hợp tác giữa Vietnam Airlines với các tập đoàn kinh tế nhằm phát huy thế mạnh của mỗi bên trên các 
lĩnh vực hoạt động và kinh doanh, tăng cường hợp tác toàn diện hướng tới mục tiêu là đối tác chiến lược của nhau 
trong quá trình hoạt động và phát triển. Thông qua hoạt động hợp tác toàn diện, Vietnam Airlines và các tập đoàn 
này sẽ cùng xúc tiến các hoạt động hỗ trợ nhau, mở rộng và phát triển hoạt động kinh doanh để khai thác tốt nhất 

thế mạnh của mỗi bên, tiềm năng của 
thị trường trong và ngoài nước, trong 
lĩnh vực kinh doanh truyền thống của 
mỗi bên và các lĩnh vực khác mà hai 
bên cùng quan tâm; thông qua hợp 
tác để tăng cường lợi ích cho cán bộ, 
công nhân viên của các bên. Trong 
năm 2022, Vietnam Airlines đã tiếp 
tục mở rộng ký kết hợp tác thêm 
với các tập đoàn, doanh nghiệp lớn 
là Tập đoàn Dệt may Việt Nam, Tập 
đoàn T&T, Ngân hàng TMCP Sài Gòn 
– Hà Nội, bên cạnh đó tiếp tục duy 
trì triển khai các hoạt động hợp tác 
với các tập đoàn, doanh nghiệp lớn 
đã có hợp tác từ trước như VinGroup, 
Sun Group, Nova Group, Thiên Minh 
Group, BRG… 
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3. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ
Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2022 của Tổng công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ 
với tổng kinh phí là 375,8 tỷ đồng. Tuy nhiên, do tình hình tài chính năm 2022 còn nhiều khó khăn, Tổng công ty đã 
chủ động đánh giá mức độ cấp thiết của các Dự án đầu tư, tiến hành rà soát, cắt giảm, chỉ tập trung vào các Dự án 
cần triển khai ngay phục vụ SXKD và tiết kiệm chi phí, đồng thời tiếp tục chủ trương giãn, hoãn tối đa tiến độ triển 
khai các dự án và đàm phán giãn thanh toán các dự án đã hoàn thành để giảm áp lực dòng tiền, tập trung nguồn lực 
cho các nhiệm vụ trọng tâm khác nhằm khôi phục lại SXKD sau đại dịch. Tổng hợp tình hình thực hiện như sau:

DANH MỤC ĐẦU TƯ
KH 2022 TH 2022 %TH/KH

SỐ  
DỰ ÁN

GIÁ TRỊ GIẢI 
NGÂN (TỶ ĐỒNG)

SỐ  
DỰ ÁN

GIÁ TRỊ GIẢI 
NGÂN (TỶ ĐỒNG)

SỐ  
DỰ ÁN

GIÁ TRỊ GIẢI 
NGÂN (TỶ ĐỒNG)

1 2 3 4 5 6 7

Đầu tư tài sản 32 135,8 4 61,3 12,5% 45,1%

Tàu bay 1 1,8 0 0 - -

Xây dựng cơ bản 19 104,7 1 42,0 5,3% 40,1%

Trang thiết bị, CNTT 12 29,3 3 19,3 25,0% 65,9%

Đầu tư ra ngoài Doanh nghiệp 5 155,4 1 8,1 20,0% 5,2%

Dự phòng đầu tư  84,6 0 0  -

TỔNG CỘNG 37 375,8 5 69,4 13,5% 18,5%

Ghi chú: Cột 4 là tổng số dự án chuẩn bị đầu tư được phê duyệt,
số dự án thực hiện đầu tư hoàn thành đưa vào sử dụng và dự án hoàn thành quyết toán trong năm 2022.

3.1. CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TÀI SẢN NĂM 2022

a. Đầu tư tàu bay

Dự án 50 tàu bay thân hẹp đã được Sở Tài nguyên Môi trường đã phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi 
trường, đang triển khai các thủ tục chuẩn bị đầu tư tiếp theo theo quy định.

b. Đầu tư trang thiết bị

Tổng giá trị thực hiện đầu tư trang thiết bị năm 2022 là 19,3 tỷ đồng, chủ yếu để giải ngân cho các dự án đã hoàn 
thành và đưa vào sử dụng trong năm 2021 được giãn thanh toán sang năm 2022.

c. Đầu tư xây dựng

Tổng giá trị thực hiện đầu tư xây dựng năm 2022 là 42,0 tỷ đồng, chủ yếu để giải ngân cho Dự án Tòa nhà VN1 tại 
200 Nguyễn Sơn đã hoàn thành và đưa vào sử dụng từ Quý 1/2021. Năm 2022, Tổng công ty thực hiện chủ trương 
triệt để hoãn tiến độ triển khai các dự án đầu tư đến khi tình hình tài chính được cải thiện, chỉ triển khai giải ngân 
thanh toán cho các dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng trong các năm trước.

Năm 2022 , Tổng công ty không sử dụng 84,6 tỷ đồng dự phòng đã ghi kế hoạch (dự phòng đầu tư tài sản là 40 tỷ 
đồng, dự phòng đầu tư ra ngoài doanh nghiệp là 44,6 tỷ đồng).
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3.2. ĐẦU TƯ RA NGOÀI DOANH NGHIỆP

Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2022 ghi nhận 05 khoản Đầu tư ra ngoài doanh nghiệp với kinh phí 155,4 tỷ đồng. 
Tuy nhiên, Tổng công ty chỉ thực hiện tăng vốn góp vào APLACO 8,1 tỷ đồng bằng tiền cổ tức (đạt 5,2% KH) và giãn 
tiến độ các khoản đầu tư ra ngoài doanh nghiệp khác để đảm bảo cân đối dòng tiền cho Công ty mẹ.

a. Đánh giá chung về hiệu quả đầu tư ra ngoài Doanh nghiệp

Trong năm 2022, dịch COVID-19 trong nước cơ bản được kiểm soát nên hoạt động thương mại, vận tải, du lịch 
phục hồi tích cực. Tuy nhiên tại một số quốc gia vẫn chưa nới lỏng chính sách phòng chống dịch, bên cạnh đó 
những biến động chính trị trên thế giới, lạm phát, tỷ giá, giá dầu biến động mạnh cũng đã làm ảnh hưởng đến tốc 
độ phục hồi của các doanh nghiệp vốn góp. Các doanh nghiệp vốn góp đã nỗ lực giữ thị phần, ký thêm hợp đồng 
với các hãng hàng không mới, tận dụng các cơ hội tăng doanh thu, điều hành linh hoạt theo diễn biến thị trường, 
kiểm soát chặt chẽ chi phí để đạt kết quả SXKD tốt hơn kế hoạch đề ra. 

b. Kết quả kinh doanh của các công ty có vốn góp trong năm 2022

Tóm tắt tình hình hoạt động của các Công ty con

TT LOGO CÔNG TY TỈ LỆ SỞ HỮU 
CỦA VNA TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG

1 VAECO

Là Công ty TNHH Một thành viên do VNA sở hữu 100% vốn điều lệ. Công ty được thành 
lập và xây dựng theo các tiêu chuẩn quy định của Cục Hàng không Việt Nam - CAAV, Cục 
Hàng không liên bang Mỹ - FAA và Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế - ICAO. VAECO 
là doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam trong việc cung ứng các dịch vụ ngoại trường, 
bảo dưỡng nội trường, cung ứng phụ tùng vật tư, bảo dưỡng nội thất cho cả máy bay 
thân hẹp và thân rộng theo yêu cầu của khách hàng tuân thủ theo tiêu chuẩn CAAV, 
FAA, EASA, CAAP, SSCA… và các Nhà chức trách hàng không khác. Công ty có hai phòng 
thí nghiệm hiệu chuẩn đã áp dụng hệ thống chất lượng theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 
và đã được Văn phòng công nhận chất lượng (BoA) công nhận, theo đó VAECO đảm bảo 
cung cấp dịch vụ hiệu chuẩn chính xác, chất lượng, kịp thời cho khách hàng là cá nhân, 
công ty hoặc tổ chức trong và ngoài ngành Hàng không. Ngoài ra, VAECO đã thành lập 
và phát triển Trung tâm Đào tạo với một lực lượng giáo viên chuyên nghiệp không chỉ có 
kiến thức chuyên môn vững vàng, kỹ năng truyền đạt tốt mà còn có kinh nghiệm thực 
hành bảo dưỡng trực tiếp trên tàu bay nhiều năm. Trung tâm đào tạo của VAECO đã 
được Cục Hàng không Việt Nam phê chuẩn dạy những khóa đào tạo về máy bay, trang 
thiết bị mặt đất, huấn luyện an ninh hàng không… đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực 
kỹ thuật của ngành hàng không Việt Nam và khu vực.

Năm 2022, thị trường hàng không bắt đầu phục hồi, các chuyến bay nội địa và quốc tế 
tăng đáng kể dẫn đến sản lượng và doanh thu thực hiện của VAECO tăng trưởng so với 
năm 2021, kết quả SXKD năm 2022 của VAECO được cải thiện đáng kể với tổng doanh 
thu đạt 2.065,5 tỷ đồng, LNTT đạt 106,2 tỷ đồng, ROE đạt 7,5%.

2 SKYPEC

Là Công ty TNHH Một thành viên do VNA sở hữu 100% vốn điều lệ với bề dày kinh 
nghiệm và chuyên nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cung ứng nhiên liệu hàng không cho 
các hãng hàng không trong nước và quốc tế với hệ thống kho chứa trên 210.000 m3, 
mạng lưới hoạt động tại 18 cảng hàng không trên toàn lãnh thổ Việt Nam và 04 sân bay 
quốc tế lớn của Hàn Quốc.

Để đáp ứng yêu cầu về các chỉ tiêu chất lượng rất khắt khe của nhiên liệu tra nạp cho 
máy bay, Công ty không ngừng nâng cao và đầu tư bổ sung dàn xe tra nạp, xây dựng 
cơ sở vật chất hiện đại và đã có các phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 
17025:2005 với 10 phép thử tiêu chuẩn, Hệ thống quản lý chất lượng Công ty đạt tiêu 
chuẩn Quốc tế ISO 9001-2015 do Tổ chức QMS chứng nhận để luôn sẵn sàng phục vụ 
các khách hàng hàng không trong và ngoài nước một cách tối ưu nhất. Công ty đã áp 
dụng hệ thống giám sát thông minh, tích hợp GPS và camera hành trình, số hóa xe tra 
nạp, đảm bảo chuỗi cung ứng nhiên liệu của SKYPEC luôn được kiểm soát chặt chẽ. 
SKYPEC là nhà cung cấp nhiên liệu cho tất cả các hãng hàng không trong nước và gần 
100 hãng hàng không nước ngoài đang khai thác tại Việt Nam.  

Năm 2022, sau ảnh hưởng từ dịch COVID-19, nền kinh tế lại chịu tác động bởi xung đột 
giữa Nga và Ukraina, tiếp tục khó khăn do sự suy thoái kinh tế, lạm phát; đặc biệt trong 
năm 2022 giá nhiên liệu biến động dị biệt, nhiều thời điểm nguồn cung căng thẳng 
gây khó khăn cho công tác cân đối nguồn hàng. Diễn biến khó lường về tỷ giá tăng cao 
trong những tháng cuối năm làm tăng chi phí tài chính cũng như rủi ro về tỷ giá làm ảnh 
hưởng lớn tới kết quả SXKD của Công ty. Đứng trước các thách thức nêu trên, SKYPEC 
đã nỗ lực thực hiện các giải pháp điều hành để vượt qua khó khăn, khủng hoảng, cải 
thiện hiệu quả hoạt động. Do đó, hoạt động SXKD của SKYPEC năm 2022 vẫn đạt được 
những kết quả tích cực với tổng sản lượng đạt 1.253.343 tấn; chỉ tiêu tổng doanh thu đạt 
32.940,3 tỷ đồng và LNTT đạt 281,4 tỷ đồng, ROE đạt 35,2%.

100%

100%

Thông điệp
của Chủ Tịch HĐQT & Tổng Giám Đốc

Giới thiệu chung
Tổng quan 

về Kết quả kinh doanh
Đánh giá

của Hội đồng Quản trị
Định hướng,
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3 VACS

Là Công ty chuyên sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn và dịch vụ cung cấp suất ăn 
hàng không do VNA nắm giữ 100% vốn điều lệ. Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của 
khách hàng, Công ty đã áp dụng hệ thống tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 và SQF 2000 
(tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm) được HACCP công nhận…

Năm 2022, thị trường vận tải hàng không nội địa có sự hồi phục mạnh mẽ và các hãng 
hàng không bắt đầu mở lại đường bay quốc tế đã giúp hoạt động SXKD của VACS cải 
thiện nhanh chóng. Tuy nhiên, tốc độ hồi phục của thị trường vận tải hàng không quốc 
tế còn chậm, đến cuối năm 2022 một số quốc gia và vùng lãnh thổ vẫn đang áp dụng 
chính sách, quy định hạn chế đi lại nhằm phòng chống COVID-19 như khu vực Đông Bắc 
Á, trong đó có thị trường Trung Quốc (hầu hết các chuyến bay thương mại giữa Trung 
Quốc – Việt Nam chưa được khai thác trở lại). Do đó, tổng doanh thu đạt 459,7 tỷ đồng, 
LNTT năm 2022 của VACS chỉ đạt 19,5 tỷ đồng, ROE đạt 14,3%.

4 VIAGS

Hoạt động trong lĩnh vực cung ứng các dịch vụ tại nhà ga hành khách, ga hàng hóa và 
các dịch vụ phục vụ sân đỗ, dịch vụ kỹ thuật, thương mại mặt đất cho hành khách, tàu 
bay của các hãng hàng không tại các cảng hàng không, sân bay. Với tiền thân là các xí 
nghiệp cung cấp dịch vụ mặt đất có hơn 25 năm kinh nghiệm, VIAGS sở hữu gần 4000 
nhân viên tay nghề cao, được đào tạo từ cơ bản đến chuyên môn sâu và hệ thống trang 
thiết bị hiện đại luôn được vận hành theo tiêu chuẩn an toàn, chất lượng cao nhất đáp 
ứng tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 và ISAGO.

Năm 2022, do ảnh hưởng từ dịch bệnh COVID-19 và khủng hoảng do tác động bởi xung 
đột giữa Nga và Ukraine, sản lượng chuyến bay quốc tế vẫn chưa phục hồi hoàn toàn 
như giai đoạn năm 2019, tuy nhiên VIAGS đã thực hiện tốt các giải pháp điều hành SXKD, 
không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ và tối ưu hóa lợi nhuận. 

Năm 2022, tổng sản lượng chuyến bay thực hiện đạt 100.004 chuyến; Chỉ tiêu tổng 
doanh thu đạt 1.588 tỷ đồng LNTT đạt 46,8 tỷ đồng, ROE đạt 10,45%. Trong năm 2022, 
VIAGS nhận được một số giải thưởng về chất lượng dịch vụ của các hãng hàng không 
(Vietnam Airlines, China Airlines, Eva Airways), đặc biệt vào tháng 12/2022 vừa qua 
VIAGS vinh dư nhận giải thưởng là đơn vị phục vụ hành khách tốt nhất năm 2022.

5 Pacific 
Airlines

Năm 2022, trên cơ sở chỉ đạo của các cơ quan có thẩm quyền, VNA đã hoàn thành việc 
tiếp nhận số cổ phần tại PA do cổ đông Qantas cho tặng, nâng tổng số cổ phần sở hữu 
của VNA tại PA lên 98,84% vốn điều lệ. Năm 2022, thị trường hàng không nội địa bắt 
đầu phục hồi mạnh mẽ, tuy nhiên thị trường hàng không quốc tế chưa khôi phục được 
như kỳ vọng do nhiều thị trường trọng điểm vẫn còn đóng cửa hoặc mở cửa hạn chế. 
Bên cạnh đó giá nhiên liệu tăng cao, tỷ giá biến động mạnh đã làm ảnh hưởng tiêu cực 
đến kết quả SXKD của PA. Trước tình hình hết sức khó khăn của PA, VNA tiếp tục triển 
khai những giải pháp phối hợp nguồn lực, đàm phán với nhà cung cấp việc giãn/hoãn 
thanh toán, hỗ trợ giảm giá nhằm giúp PA vượt qua giai đoạn khủng hoảng. Kết quả năm 
2022 của Công ty có tổng doanh thu đạt 3.486,7 tỷ đồng, LNTT lỗ 2.096 tỷ đồng, giảm lỗ 
211,9 tỷ đồng so với năm 2021.

6 NCTS

Là công ty hoạt động trong lĩnh vực phục vụ hàng hóa chuyên nghiệp, hàng đầu tại 
khu vực phía Bắc, trong đó VNA sở hữu 55,13% vốn điều lệ. Công ty luôn chú trọng 
thực hiện đúng cam kết với khách hàng, được các hãng hàng không đánh giá cao 
về chất lượng dịch vụ. Trong năm 2022, NCTS đã ký thêm hợp đồng với 7 hãng hàng 
không mới khai thác đến sân bay Nội Bài, nâng tổng số hãng hàng không NCTS đang 
phục vụ là 34 hãng. NCTS đã nỗ lực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao 
chất lượng dịch vụ, tăng năng lực cạnh tranh, tăng doanh thu và tiết kiệm chi phí để 
giữ vững hiệu quả hoạt động với chỉ tiêu tổng doanh thu đạt 754 tỷ đồng, LNTT đạt 
297 tỷ đồng, ROE đạt 90,6%. 

55,13%

100%

100%

98,84%

Báo cáo và đánh giá  
của ban Giám đốc về Kết quả SXKD năm 2022

Báo cáo  
Phát triển bền vững

Quản trị công ty Quản trị rủi ro
Báo cáo Tài chính

hợp nhất kiểm toán
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7 TCS

Là CTCP hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ phục vụ hàng hoá cho các chuyến 
bay quốc tế tại Sân bay Tân Sơn Nhất, trong đó VNA sở hữu 55% vốn điều lệ. Trong năm 
2022, TCS đã vinh dự đón nhận 2 chứng nhận quan trọng trong phục vụ hàng dược 
phẩm kiểm soát nhiệt độ CEIV PHARMA và hàng dễ hư hỏng kiểm soát nhiệt độ CEIV 
FRESH từ IATA, trong đó đối với chứng nhận CEIV FRESH, TCS là đơn vị đầu tư và duy 
nhất đạt chứng nhận này tại Việt Nam. TCS đã ký hợp đồng với 01 hãng hàng không 
mới là Myanmar Airway International (8M), nâng tổng số hãng hàng không thường lệ 
mà TCS đang phục vụ là 26 hãng, giữ vững thị phần dẫn đầu tại sân bay Tân Sơn Nhất. 
Năm 2022, Công ty đã thực hiện nhiều giải pháp tăng doanh thu, tiết kiệm chi phí để 
giữ hiệu quả SXKD ở mức cao, tổng doanh thu của TCS đạt 916 tỷ đồng, LNTT đạt 548,6 
tỷ đồng, ROE đạt 425%.

8 TECS

Là công ty do VNA sở hữu 51% vốn điều lệ, hoạt động trong các lĩnh vực kinh doanh 
chủ yếu sau: Dịch vụ khai thác và xử lý hàng hóa chuyển phát nhanh, dịch vụ giao nhận 
hàng hóa, dịch vụ logistic, dịch vụ khai thuê hải quan, kho bãi và lưu giữ hàng hóa... 
Công ty đã tập trung nguồn nhân lực, triển khai nhiều biện pháp để khai thác triệt để 
các nguồn hàng, theo sát diễn biến thị trường, tận dụng mọi cơ hội kinh doanh để hoàn 
thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh với chỉ tiêu tổng doanh thu của TECS đạt 320 
tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 122 tỷ đồng, ROE đạt 183,7%. 

9 VINAKO

Là công ty do VNA sở hữu 65% vốn điều lệ, hoạt động SXKD truyền thống là giao nhận 
hàng hoá, đặc biệt là hàng xuất quốc tế đến thị trường Nhật Bản. Trong năm 2023, phát 
huy kết quả đã đạt được trong giai đoạn dịch bệnh, công ty tiếp tục nỗ lực tìm kiếm các 
cơ hội khai thác hàng hoá theo hình thức Charter để cải thiện kết quả kinh doanh. Mặt 
khác, với sự hỗ trợ của Konoike, tần suất các chuyến trực tiếp đi Nhật Bản trong nửa cuối 
năm 2022 có sự tăng trưởng tốt với lượng tải cung ứng ổn định cho thị trường và giá dịch 
vụ bán cho khách hàng vẫn duy trì ở mức cao nên VINAKO đã hoàn thành xuất sắc kế 
hoạch được giao. Kết quả năm 2022 của Công ty có chỉ tiêu tổng doanh thu đạt 254 tỷ 
đồng, LNTT của Công ty đạt 39 tỷ đồng, tỷ suất ROE đạt 341%. 

10 NCS

Là công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất các món ăn, thức ăn chế biến sẵn, dịch 
vụ ăn uống… với gần 30 năm kinh nghiệm. NCS duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất 
lượng theo tiêu chuẩn ISO 22000:2005, tiêu chuẩn HACCP, HALAL và ứng dụng phương 
pháp quản trị chất lượng Lean Six-Sigma, 5S vào hoạt động SXKD. 

Năm 2022, thị trường vận tải hàng không nội địa có sự hồi phục mạnh mẽ, các hãng 
hàng không quốc tế bắt đầu khai thác trở lại các đường bay đi/đến Hà Nội từ tháng 
7/2022 nên hoạt động SXKD của NCS đã được cải thiện nhanh chóng. Bên cạnh đó. 
NCS tiếp tục phát triển mảng kinh doanh các sản phẩm chế biến sẵn phục vụ thị 
trường tiêu dùng và thương hiệu Lotus Sky. Kết quả năm 2022 của Công ty có tổng 
doanh thu đạt 413,9 tỷ đồng, LNTT đạt 5,3 tỷ đồng, ROE đạt 2,9%.
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11 NASCO

Hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực cung ứng các dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải 
hàng không và các dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải hàng không tại Cảng hàng 
không Quốc tế Nội Bài. Từ giữa năm 2022, thị trường vận tải hàng không có sự phục hồi 
tích cực nhất là thị trường nội địa nên tình hình SXKD của Công ty đã được cải thiện so 
với cùng kỳ. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, thị trường quốc tế phục 
hồi không như kỳ vọng, giá cả nguyên nhiên vật liệu tăng cao… nên hoạt động SXKD 
của Công ty vẫn gặp nhiều khó khăn. Trước tình hình đó, Công ty đã thực hiện nhiều 
giải pháp như cơ cấu lại ngành nghề kinh doanh, tiết giảm tối đa các chi phí, nỗ lực tìm 
kiếm mở rộng thêm khách hàng mới, lĩnh vực kinh doanh mới để tăng doanh thu từ 
các hoạt động phụ trợ. Với việc thực hiện đồng bộ các giải pháp nêu trên, kết quả SXKD 
của Công ty năm 2022 đạt tổng doanh thu 255,12 tỷ đồng, LNTT đạt 1,62 tỷ đồng, ROE 
đạt 1,29%. 

12 VFT

Hoạt động trong lĩnh vực đào tạo phi công cho các hãng hàng không trong khu vực. 
Năm 2022, VFT đã hoàn thành phê chuẩn tổ chức huấn luyện phi công cấp độ 1 (ATO1) 
với cục Hàng không Việt Nam và đã triển khai huấn luyện phi công từ tháng 12/2022 
mở ra bước phát triển mới cho dịch vụ đào tạo phi công tại Việt Nam. Về kết quả kinh 
doanh, mặc dù VFT còn gặp nhiều khó khăn do cạnh tranh với các doanh nghiệp cùng 
ngành nghề, do dịch bệnh làm ảnh hưởng đến các chương trình đào tạo phi công và 
phát sinh nhiều chi phí do năm đầu triển khai huấn luyện bay thực hành, song nhờ 
phát triển thêm dịch vụ đào tạo khác và tiết kiệm tối đa chi phí nên kết quả năm 2022 
có tổng doanh thu đạt 32,98 tỷ đồng, LNTT đạt 3,56 tỷ đồng, ROE đạt 4,1%.

13 AITS

Hoạt động trong lĩnh vực cung ứng các dịch vụ trong lĩnh vực công nghệ thông tin 
và viễn thông. AITS hiện nay đóng vai trò quan trọng trong dây chuyền vận tải hàng 
không của VNA thông qua việc cung cấp các dịch vụ công nghệ thông tin - viễn thông 
trọng yếu như: ĐBHĐ hạ tầng máy chủ và phần mềm phòng chống virus; ĐBHĐ hạ tầng 
máy chủ theo giải pháp ảo hóa; Bảo trì phần mềm Trắc nghiệm và Quản lý đào tạo; 
ĐBHĐ phòng máy chủ; ĐBHĐ hạ tầng phục vụ hệ thống quản lý và phân phối giá cước; 
Hosting và  ĐBHĐ hệ thống ứng dụng Netline/Sched, Netline/Op; PM quản lý Slot; PM 
quản lý hợp đồng vay… Kết quả năm 2022 của Công ty có tổng doanh thu đạt 291,78 tỷ 
đồng, LNTT đạt 8,2 tỷ đồng, ROE đạt 10,45%.

14 ALSIMEXCO

Hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực cung ứng, cho thuê và xuất nhập khẩu lao động 
trong và ngoài ngành hàng không, trong đó nổi bật nhất là lĩnh vực cung ứng tiếp 
viên cho các hãng hàng không với tỷ trọng doanh thu cung ứng cho VNA chiếm đến 
80-90% tổng doanh thu. Do vậy, nhu cầu sử dụng tiếp viên ALSIMEXCO của VNA cũng 
như các hãng hàng không nước ngoài tăng cao do thị trường năm 2022 phục hồi khả 
quan hơn dự kiến đã tạo thuận lợi lớn cho hoạt động SXKD của Công ty. Tuy vẫn tồn tại 
những khó khăn mang tính khách quan ảnh hưởng đến các lĩnh vực hoạt động khác, 
ALSIMEXCO đã chủ động triển khai các giải pháp điều hành linh hoạt, tận dụng hiệu 
quả nguồn tiền nhàn rỗi và kiểm soát chi phí tối đa nhằm cải thiện kết quả SXKD chung 
của Công ty. Kết quả năm 2022 chỉ tiêu doanh thu của Công ty đạt 325 tỷ đồng; LNTT 
đạt 1,6 tỷ đồng; tỷ suất ROE đạt 9,4%.

15 SABRE
VIỆT NAM

Hoạt động trong lĩnh vực thiết lập hệ thống đặt chỗ và các dịch vụ có liên quan thông 
qua hệ thống phân phối toàn cầu Sabre (GDS), Dịch vụ viễn thông giá trị gia tăng; Dịch 
vụ trả lời điện thoại; Dịch vụ đại lý bán vé máy bay. Từ năm 2017, Sabre Việt Nam đã 
triển khai Dịch vụ chăm sóc khách hàng phục vụ Vietnam Airlines và tận dụng kinh 
nghiệm, nguồn lực sẵn có từng bước mở rộng việc cung ứng dịch vụ này đến các khách 
hàng bên ngoài. Kết quả năm 2022 của Công ty có chỉ tiêu doanh thu đạt 103 tỷ đồng; 
LNTT năm 2022 của Công ty đạt 8 tỷ đồng; tỷ suất ROE đạt 110%.

51,00%

51,52%

52,73%

51,00%

51,69%
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Tóm tắt tình hình hoạt động của các Công ty liên kết

TT LOGO CÔNG TY TỈ LỆ SỞ HỮU 
CỦA VNA TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG

1 VALC

Hoạt động trong lĩnh vực mua, bán, thuê và cho thuê lại máy bay. VALC được thành lập với mục 
tiêu là mua máy bay để cho các hãng hàng không thuê hoạt động, khai thác, qua đó góp phần 
phát triển ngành hàng không Việt Nam, tăng số lượng máy bay do Việt Nam sở hữu, giảm bớt sự 
lệ thuộc vào thị trường cung cấp máy bay quốc tế, nâng cao sức cạnh tranh và thúc đẩy sự hội 
nhập của ngành hàng không Việt Nam với thế giới. Trong năm 2022, do tình hình tài chính của 
khách hàng gặp khó khăn nên việc giãn hoãn thanh toán tiền thuê tàu và quỹ bảo dưỡng có ảnh 
hưởng đến dòng tiền của Công ty. Để đảm bảo dòng tiền hoạt động, VALC đã nỗ lực đàm phán với 
ECAs và các Ngân hàng tài trợ để giãn tiến độ thanh toán các khoản nợ gốc. Kết quả năm 2022 
của Công ty có chỉ tiêu doanh thu đạt 72 triệu USD; LNTT đạt 21,8 triệu USD; tỷ suất ROE đạt 28%. 

2 MASCO

MASCO là đơn vị kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ hàng không sớm nhất và lâu nhất tại các 
sân bay khu vực miền Trung, bao gồm sản xuất và cung ứng suất ăn, vật dụng và dụng cụ trên 
máy bay; vận chuyển hành khách, tổ lái, tiếp viên tại các sân bay, kinh doanh thương mại tại 
nhà ga hàng không, đào tạo nghề.... 

Năm 2022, thị trường hàng không nội địa hồi phục nhanh chóng, tuy nhiên, thị trường quốc tế 
tại khu vực miền Trung chưa hồi phục, tăng trưởng chậm, đặc biệt các đường bay chở khách 
Nga và Trung Quốc nên hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ hàng không của MASCO 
vẫn gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, Bộ Giao thông Vận tải và chính phủ đã ban hành một số 
quy định mới trong công tác đào tạo lái xe nên đã phát sinh thêm chi phí, làm ảnh hưởng tới 
hiệu quả kinh doanh lĩnh vực này. Kết quả năm 2022 của Công ty có tổng doanh thu đạt 105,9 
tỷ đồng, LNTT 1,27 tỷ đồng, ROE đạt 2,9%.

3 AIRIMEX

Hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực nhập khẩu, phân phối máy móc, trang thiết bị, vật tư, phụ tùng, 
và dịch vụ xuất nhập khẩu cho ngành hàng không. Năm 2022, AIRIMEX tiếp tục là đơn vị cung cấp 
dịch vụ uỷ thác xuất nhập khẩu phụ tùng máy bay, dịch vụ vận chuyển cho VNA, duy trì những 
nguồn hàng chất lượng và giá cả hợp lý, đáp ứng nhu cầu đầu tư mua sắm của VNA. Mặc dù hoạt 
động kinh doanh của Công ty trong năm còn chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh COVID-19 
nhưng bằng việc triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp tăng doanh thu, tiết giảm chi phí, 
AIRIMEX vẫn đạt được tổng doanh thu là 181,21 tỷ đồng, LNTT đạt 3,03 tỷ đồng, ROE đạt 7,3%. 

4  APLACO  

Hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh các mặt hàng nhựa, sản phẩm nhựa thông thường 
và cao cấp, gồm: các mặt hàng nhựa phục vụ ngành công nghiệp, sản phẩm nhựa xuất khẩu, 
sản phẩm gia dụng, thiết bị khuôn mẫu, vật tư ngành nhựa… Ngoài ra, Công ty còn kinh doanh 
tái chế vật tư, nguyên liệu, phụ tùng phương tiện phục vụ ngành công nghiệp đã qua sử dụng… 
Năm 2022, hoạt động SXKD của công ty gặp nhiều khó khăn do giá nguyên vật liệu tăng, tình 
trạng thiếu hụt vốn cùng với chi phí tài chính cao… nên kết quả kinh doanh bị ảnh hưởng nặng 
nề, hiện VNA chưa có số liệu báo cáo tài chính của APLACO. 

32,48%

36,11%

41,31%

30,41%

Danh mục đầu tư khác 

TT LOGO CÔNG TY TỈ LỆ SỞ HỮU 
CỦA VNA TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG

1

CAMBODIA 
ANGKOR 
AIR (K6)

Là Hãng hàng không quốc gia của Campuchia được thành lập vào năm 2009 với sự tham gia góp 
vốn của Chính phủ Hoàng gia Campuchia, Vietnam Airlines và các nhà đầu tư Campuchia. Năm 
2022, thị trường hàng không đi/đến Campuchia dần hồi phục, nhu cầu thị trường tăng trên cơ 
sở các chính sách mở cửa của chính phủ Campuchia và Việt Nam, giúp K6 cải thiện kết quả kinh 
doanh so với năm 2021. Tuy nhiên, thị trường nguồn của K6 là Trung Quốc mở cửa chậm hơn 
so với dự kiến. Bên cạnh đó, do tình hình địa chính trị phức tạp, chi phí nhiên liệu tăng cao, nên 
các chỉ tiêu sản lượng và hiệu quả đều thấp. K6 đã nỗ lực khôi phục lại các đường bay đến Việt 
Nam, Trung Quốc, đồng thời thực hiện các giải pháp tăng doanh thu, triệt để cắt giảm chi phí, 
đàm phán giãn hoãn thanh toán, tận dụng mọi cơ hội để tăng cường khai thác chuyến bay thuê 
chuyến, chuyến bay chở hàng giúp bổ sung dòng tiền duy trì hoạt động. Năm 2022, tổng doanh 
thu K6 đạt 38,8 triệu USD, kết quả năm lỗ 10,26 triệu USD, giảm lỗ 7,4 triệu USD so với năm 2021.

2 SPT
Là công ty cổ phần trong đó VNA sở hữu 0,36% vốn điều lệ (tương đương 4,3 tỷ đồng), ngành 
nghề kinh doanh chính của SPT là bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin. Năm 2022, hoạt 
động SXKD của SPT gặp nhiều khó khăn, các lĩnh vực viễn thông, bưu chính, chuyển phát đều sụt 
giảm so với năm 2021. Tổng doanh thu năm SPT đạt 392 tỷ đồng, LNTT đạt 0,4 tỷ đồng.

0,36%

c. Tình hình tăng/ giảm vốn đầu tư của Tổng công ty tại các Công ty con, Công ty liên kết

•• VNA đã nhận 9.603.720 cổ phần tại PA do Qantas cho tặng. Hiện nay VNA đang tiếp tục làm việc với cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền để được hướng dẫn về việc ghi nhận số cổ phần cho tặng bởi Qantas vào sổ sách kế 
toán của Tổng công ty.

•• VNA đã thực hiện đầu tư bổ sung 8,1 tỷ đồng để mua 810.000 cổ phần trong đợt phát hành tăng vốn điều lệ 
năm 2022 cho cổ đông hiện hữu của APLACO.

14,00%
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4. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
4.1. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH BẮT BUỘC THEO THÔNG TƯ 96/2020/TT-BTC

a. Chỉ tiêu tài chính Công ty mẹ

CHỈ TIÊU (CÔNG TY MẸ) ĐƠN VỊ 
TÍNH 2021 2022 CHÊNH LỆCH % 

2022 SO 2021

Tổng giá trị tài sản Tỷ đồng 58.040 54.170 -6,7%

Doanh thu thuần Tỷ đồng 18.312 48.921 167,2%

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh Tỷ đồng (12.209) (9.088) -25,6%

Lợi nhuận khác Tỷ đồng 376 247 -34,2%

Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng (11.833) (8.841) -25,3%

Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng (11.848) (8.853) -25,3%

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức (%) % 0% 0%

Thuế và các khoản phải nộp Tỷ đồng 12 33 171,0%

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

» Hệ số thanh toán ngắn hạn (Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn) Lần 0,19 0,14 -24,7%

» Hệ số thanh toán nhanh
Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho

Nợ ngắn hạn

Lần 0,18 0,14 -24,7%

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

» Hệ số Nợ phải trả/Tổng tài sản % 90,9% 106,6% 17,3%

» Hệ số Nợ ngắn hạn/ Tổng tài sản % 55,7% 71,2% 27,7%

» Hệ số Nợ dài hạn/ Tổng tài sản % 35,2% 35,4% 0,7%

» Hệ số Nợ (không bao gồm Thu bán)/Vốn chủ sở hữu Lần 9,79 (13,78) -240,7%

» Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu Lần 10,01 (16,13) -261,3%

» Hệ số Vốn chủ sở hữu /Tổng nguồn Vốn % 9,1% -6,6% -172,7%

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

» Vòng quay hàng tồn kho (Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân) Lần 95,2 182,9 92,1%

» Vòng quay tổng tài sản (Doanh thu thuần/Tổng tài sản) Lần 0,32 0,90 186,2%

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

» Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (ROS) % -64,70% -18,10% -72,03%

» Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân (ROE) % -164,16% -1044,87% 536,51%

» Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân (ROA) % -20,32% -15,78% -22,35%

» Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần % -66,67% -18,58% -72,14%

(*) Ghi chú: Tỷ lệ chi trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế năm liền trước của năm báo cáo và thực hiện chi trả trong năm báo cáo.

Báo cáo và đánh giá  
của ban Giám đốc về Kết quả SXKD năm 2022
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b. Chỉ tiêu tài chính Hợp nhất

CHỈ TIÊU (HỢP NHẤT) ĐƠN VỊ 
TÍNH 2021 2022 CHÊNH LỆCH % 

2022 SO 2021

Tổng giá trị tài sản Tỷ đồng 63.060 60.636 -3,8%

Doanh thu thuần Tỷ đồng 27.911 70.410 152,3%

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh Tỷ đồng (13.231) (11.218) -15,2%

Lợi nhuận khác Tỷ đồng 265 273 2,8%

Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng (12.966) (10.945) -15,6%

Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng (13.279) (11.223) -15,5%

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức (%) % 0% 0%

Thuế và các khoản phải nộp Tỷ đồng 185 310 67,2%

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

» Hệ số thanh toán ngắn hạn (Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn) Lần 0,28 0,24 -13,7%

» Hệ số thanh toán nhanh
Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho

Nợ ngắn hạn

Lần 0,22 0,18 -17,4%

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

» Hệ số Nợ phải trả/Tổng tài sản % 99,2% 118,2% 19,2%

» Hệ số Nợ ngắn hạn/ Tổng tài sản % 65,3% 85,4% 30,8%

» Hệ số Nợ dài hạn/ Tổng tài sản % 33,8% 32,8% -3,1%

» Hệ số Nợ (không bao gồm Thu bán)/Vốn chủ sở hữu Lần 102,0 (5,7) -105,6%

» Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu Lần 118,9 (6,5) -105,5%

» Hệ số Vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn % 0,8% -18,2% -2285,8%

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

» Vòng quay hàng tồn kho (Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân) Lần 18,5 28,6 54,5%

» Doanh thu thuần/Tổng tài sản Lần 0,44 1,16 162,3%

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

» Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (ROS) % -47,6% -15,9% -66,5%

» Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân (ROE) % -402,5% 213,2% -153,0%

» Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân (ROA) % -21,1% -18,1% -14,2%

» Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/doanh thu thuần % -47,4% -15,9% -66,4%

» Hệ số EPS Đồng (7.909) (5.102) -35,5%

» Hệ số P/E Lần (2,92) (2,72) -6,8%
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c. Đánh giá tổng quát

Trong năm 2022, thị trường vận tải hàng không nội địa đã phục hồi khá mạnh mẽ và ổn định về qui mô sản lượng, 
tuy nhiên mức giá vé bình quân vẫn chưa trở lại như thời điểm trước dịch COVID-19 (năm 2019). Thị trường vận 
tải hàng không quốc tế mới chỉ được mở cửa trở lại chính thức từ 15/3 và phục hồi còn chậm đặc biệt là tại các 
thị trường trọng điểm Đông Bắc Á, thị trường lớn Trung Quốc cơ bản vẫn đóng băng do chính sách “zero – COVID”, 
hoạt động vận tải hàng không quốc tế chịu nhiều ảnh hưởng tiêu cực từ cuộc xung đột Nga – Ukraine. Cùng với 
đó, các yếu tố vĩ mô diễn biến bất lợi ngoài dự đoán như chi phí nhiên liệu bay tăng cao, lãi suất và tỷ giá diễn 
biến bất lợi ảnh hưởng rất lớn tới kết quả SXKD trong năm. Vietnam Airlines đã điều hành hoạt động SXKD linh 
hoạt theo tình hình thị trường hàng không trong nước và quốc tế, tích cực thực hiện các giải pháp bổ sung nguồn 
thu, đàm phán giảm giá với các nhà cung cấp, cắt giảm, tiết kiệm, quản trị chi phí, chủ động đề xuất các chính 
sách hỗ trợ của Nhà nước, nỗ lực tối đa để cải thiện kết quả SXKD và dòng tiền.  

Mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng tiêu cực, với các nỗ lực tự thân và các chính sách hỗ trợ, giảm thuế phí của Nhà 
nước, kết quả SXKD năm 2022 của Vietnam Airlines đã giảm lỗ so với kế hoạch báo cáo ĐHĐCĐ: lỗ trước thuế của 
công ty mẹ là -8.841 tỷ đồng (thấp hơn 494 tỷ đồng so với kế hoạch), lỗ hợp nhất trước thuế là -10.945 tỷ đồng 
(thấp hơn 282 tỷ đồng so với kế hoạch). Tuy nhiên với kết quả lỗ vẫn ở mức lớn, tình hình tài chính của Vietnam 
Airlines tiếp tục bị ảnh hưởng nghiêm trọng, các chỉ tiêu tài chính vẫn diễn biến theo chiều hướng tiêu cực.

Báo cáo và đánh giá  
của ban Giám đốc về Kết quả SXKD năm 2022

Báo cáo  
Phát triển bền vững

Quản trị công ty Quản trị rủi ro
Báo cáo Tài chính

hợp nhất kiểm toán
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4.2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ VÀ HỢP NHẤT

a. Các giải pháp quản trị nâng cao hiệu 
quả hoạt động SXKD và đảm bảo thanh 
khoản của Vietnam Airlines

Trong năm 2022 Vietnam Airlines tiếp tục thực hiện 
đồng bộ nhiều giải pháp để cải thiện kết quả SXKD, 
đảm bảo thanh khoản và khả năng hoạt động liên tục, 
bao gồm: 

1. Về tổ chức sản xuất: Vietnam Airlines chủ động 
đánh giá, xây dựng các kịch bản SXKD, theo dõi 
sát sao các chính sách của Chính phủ Việt Nam 
và các nước, diễn biến của thị trường để triển khai 
kịp thời các kế hoạch kinh doanh tại thị trường 
nội địa và quốc tế; tập trung tối đa nguồn lực khai 
thác cho giai đoạn cao điểm để bổ sung doanh thu 
và dòng tiền; tiếp tục đẩy mạnh hoạt động vận 
chuyển hàng hóa; tận dụng mọi cơ hội thị trường 
để sử dụng tối đa công suất khai thác và nâng cao 
hiệu quả sử dụng nguồn lực, tăng nguồn thu và 
dòng tiền cho doanh nghiệp.

2. Về chính sách lao động, tiền lương: Tiếp tục điều 
hành linh hoạt nguồn lực và các chính sách nhân 
sự theo qui mô hoạt động SXKD để người lao động 
cùng chia sẻ các khó khăn với Vietnam Airlines.

3. Cắt giảm chi phí, triệt để tiết kiệm: Vietnam 
Airlines tiếp tục thực hiện cắt giảm, tiết kiệm, quản 

trị và tối ưu hóa chi phí, đàm phán giảm giá và giãn 
hoãn thanh toán với các đối tác, kiến nghị các cơ 
quan hữu quan kéo dài các giải pháp hỗ trợ chính 
sách của Chính phủ (chính sách giãn khấu hao, 
phân bổ chi phí sửa chữa bảo dưỡng, chính sách 
giảm thuế bảo vệ môi trường cho nhiên liệu bay).

4. Về quản lý dòng tiền và thanh khoản, đàm phán 
giãn hoãn thanh toán: Vietnam Airlines tăng 
cường công tác dự báo, quản lý chặt chẽ dòng tiền, 
tiếp tục sử dụng linh hoạt giải pháp vay ngắn hạn 
và giãn hoãn thanh toán với các nhà cung cấp, tái 
cơ cấu nợ vay để đảm bảo cân đối dòng tiền, duy trì 
thanh khoản và khả năng hoạt động liên tục.

Vietnam Airlines chủ động, thường xuyên báo cáo 
Chính phủ, Cơ quan đại diện chủ sở hữu Nhà nước (Ủy 
ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp), Bộ Tài 
chính và các Cơ quan Nhà nước cập nhật tình hình 
SXKD, kiến nghị các giải pháp hỗ trợ của Chính phủ 
với ngành hàng không, với doanh nghiệp. Vietnam 
Airlines cũng đã gửi báo cáo các cấp có thẩm quyền 
đề xuất các giải pháp phục hồi năng lực tài chính sau 
các ảnh hưởng của dịch COVID tại Đề án tái cơ cấu và 
các giải pháp hỗ trợ tổng thể với Tổng công ty Hàng 
không Việt Nam do ảnh hưởng của dịch COVID giai 
đoạn 2021 - 2025.

b. Doanh thu – Lợi nhuận Công ty mẹ

STT CHỈ TIÊU 2021 2022
CHÊNH LỆCH 2022/2021

%

1 Tổng doanh thu 20.109 50.214 30.104 149,7%

Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp DV 18.312 48.921 30.609 167,2%

Doanh thu hoạt động tài chính 1.421 1.044 -377 -26,5%

Thu nhập khác 376 248 -128 -34,0%

2 Tổng chi phí 31.943 59.054 27.111 84,9%

3 Lợi nhuận trước thuế -11.833 -8.841 2.993 -25,3%

4 Lợi nhuận sau thuế -11.848 -8.853 2.995 -25,3%

               ĐVT: tỷ đồng

Thông điệp
của Chủ Tịch HĐQT & Tổng Giám Đốc

Giới thiệu chung
Tổng quan 

về Kết quả kinh doanh
Đánh giá

của Hội đồng Quản trị
Định hướng,
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CHỈ TIÊU TÀI SẢN – NGUỒN VỐN 2021 2022
TĂNG/GIẢM SO VỚI 2021

Giá trị %

1. Tài sản ngắn hạn 6.208 5.572 -636 -10,2%

2. Tài sản dài hạn 51.833 48.598 -3.235 -6,2%

Tổng tài sản 58.040 54.170 -3.870 -6,7%

1. Nợ phải trả 52.767 57.749 4.982 9,4%

    - Nợ ngắn hạn 32.356 38.557 6.201 19,2%

    - Nợ dài hạn 20.410 19.192 -1.218 -6,0%

2. Vốn chủ sở hữu 5.274 -3.579 -8.853 -167,9%

Tổng nguồn vốn 58.040 54.170 -3.870 -6,7%

               ĐVT: tỷ đồng

Mặc dù hoạt động vận tải hàng không nội địa phục 
hồi mạnh thậm chí vượt sản lượng cùng kỳ 2019, tuy 
nhiên hoạt động SXKD của Vietnam Airlines trong 
năm 2022 vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn do thị 
trường quốc tế vẫn phục hồi chậm, tình trạng thừa 
tải và giá vé bình quân thấp tại thị trường nội địa đặc 
biệt trong Quý 1/2022 và những giai đoạn thấp điểm. 
Tổng doanh thu và thu nhập khác năm 2022 của công 
ty mẹ đạt 50.214 tỷ đồng, bằng 249,7% so với năm 
2021, đạt 111,0% kế hoạch báo cáo ĐHĐCĐ. So với 
năm 2019 – thời điểm trước khi xảy ra dịch COVID-19, 
tổng doanh thu thu nhập năm 2022 đạt khoảng 
67,2% (thấp hơn 24.480 tỷ đồng so với năm 2019). 
Trong cơ cấu doanh thu, doanh thu bán hàng và cung 
cấp dịch vụ đạt 48.921 tỷ đồng, tăng 167,2% so với 
năm 2021 và chiếm 97,4% tổng doanh thu. Doanh thu 
hoạt động tài chính là 1.044 tỷ đồng, giảm 26,5% so 
với năm 2021 (giảm tuyệt đối 377 tỷ đồng) chủ yếu 
ở khoản mục lãi chênh lệch tỷ giá. Thu nhập khác 
là 248 tỷ đồng, giảm 34,0% so với năm 2021 (giảm 
tuyệt đối 128 tỷ đồng).  

Năm 2022, Vietnam Airlines tiếp tục triển khai nhiều 
biện pháp cắt giảm, tiết kiệm giúp giảm đáng kể chi phí: 
đàm phán giảm giá thuê máy bay, sửa chữa bảo dưỡng, 
giãn chi phí khấu hao, phân bổ, cải tiến các qui trình để 
tiết kiệm chi phí phục vụ chuyến bay và chi phí phục vụ 
hành khách, kiến nghị Cơ quan Nhà nước giảm thuế bảo 
vệ môi trường; nhưng nhiều yếu tố đầu vào diễn biến 
bất lợi đặc biệt là giá nhiên liệu, tỷ giá đã khiến chi phí 
tăng mạnh. Mức giá nhiên liệu bình quân năm 2022 là 
124,4 USD/thùng, cao hơn khoảng 47,68 USD/thùng so 
với năm 2019 (tương đương mức tăng 62,1%), chi phí 
nhiên liệu năm 2022 tăng do yếu tố giá khoảng 7.625 tỷ 
đồng so với năm 2019. Chênh lệch chi – thu tỷ giá năm 
2022 tăng so với năm 2019 là 1.152 tỷ đồng.

Do thị trường quốc tế chưa phục hồi hoàn toàn và 
nhiều yếu tố đầu vào diễn biến bất lợi đặc biệt là giá 
nhiên liệu, kết quả SXKD năm 2022 của công ty mẹ vẫn 
lỗ trước thuế là -8.841 tỷ đồng (thấp hơn 494 tỷ đồng 
so với kế hoạch), lỗ hợp nhất trước thuế là -10.495 tỷ 
đồng (thấp hơn 282 tỷ đồng so với kế hoạch).

c. Nguồn vốn – Tài sản Công ty mẹ

Tổng tài sản tại ngày 31/12/2022 là 54.170 tỷ đồng, 
giảm 3.870 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2021 (6,7%). 
Tài sản dài hạn cuối kỳ là 48.598 tỷ đồng, giảm 3.235 
tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó khoản 
mục tài sản cố định giảm 2.449 tỷ đồng so với cùng 
kỳ năm 2021 chủ yếu do khấu hao (3.052 tỷ đồng); số 

tài sản cố định tăng 603 tỷ đồng chủ yếu là giá trị 2 
động cơ dự phòng nhận năm 2022. Trong năm 2022, 
Vietnam Airlines đã hoàn thành bàn giao 01 máy bay 
Airbus A321CEO còn lại trong lô 02 máy bay ký hợp 
đồng bán năm 2021 (giao tháng 1/2022); hoạt động 
thanh lý máy bay giúp bổ sung thu nhập năm 2022 

Báo cáo và đánh giá  
của ban Giám đốc về Kết quả SXKD năm 2022
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là 89 tỷ đồng. Khoản mục tài sản dài hạn khác giảm 
1.338 tỷ đồng chủ yếu do giảm Chi phí trả trước dài 
hạn cho hoạt động sửa chữa bảo dưỡng và các khoản 
chi phí trả trước tiếp tục phân bổ trong kỳ. Khoản mục 
phải thu dài hạn khác tăng 533 tỷ đồng chủ yếu do các 
khoản mục ký cược, ký quỹ tăng trở lại khi hoạt động 
SXKD dần trở lại bình thường.

Tài sản ngắn hạn cuối kỳ là 5.572 tỷ đồng, giảm 636 
tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2021 (10,2%). Khoản mục 
tăng mạnh là: phải thu ngắn hạn của khách hàng tăng 
1.116 tỷ đồng, tài sản ngắn hạn khác tăng 284 tỷ đồng 
do qui mô hoạt động SXKD phục hồi. Các khoản mục 
tài sản ngắn hạn giảm chủ yếu là: Tổng trữ lượng tiền 
và tiền gửi kỳ hạn (đầu tư tài chính ngắn hạn) giảm 
865 tỷ đồng; khoản mục phải thu ngắn hạn khác giảm 
1.016 tỷ đồng (do năm 2021 có khoản phải thu tiền 
thoái vốn K6). 

Cơ cấu tài sản cuối năm biến động theo hướng giảm 
nhẹ tỷ trọng tài sản ngắn hạn so với cùng kỳ năm 
2021 (giảm từ 10,7% xuống 10,3%), tăng nhẹ tỷ trọng 
tài sản dài hạn (tăng từ 89,3% lên 89,7%). Do tài sản 
ngắn hạn giảm nhẹ trong khi nợ ngắn hạn tăng, khả 
năng thanh toán ngắn hạn và thanh toán nhanh giảm 
so với cùng kỳ 2021. 

Quy mô vốn chủ sở hữu công ty mẹ tại ngày 
31/12/2022 là -3.579 tỷ đồng, giảm 8.853 tỷ đồng so 
với cùng kỳ năm 2021 do khoản lỗ phát sinh trong 
năm 2022. 

Nợ phải trả tại ngày 31/12/2022 là 57.749 tỷ đồng, 
tăng 9,4% (tăng tuyệt đối 4.983 tỷ đồng) so với cùng 
kỳ năm 2021. Trong cơ cấu nợ phải trả cuối năm 2022, 
nợ phải trả dài hạn chiếm 33,2%, nợ phải trả ngắn 
hạn chiếm 66,8%.

Nợ phải trả ngắn hạn tại ngày 31/12/2022 là 38.557 
tỷ đồng, tăng 19,2% so với cùng kỳ năm 2021 (tăng 
tuyệt đối 6.201 tỷ đồng). Các khoản mục tăng chủ yếu 
do tăng các khoản bán vé trước, tăng các khoản phải 

trả nhà cung cấp do qui mô SXKD phục hồi. Nợ phải 
trả nhà cung cấp đến hạn, quá hạn đang dừng, giãn 
hoãn thanh toán đến 31/12/2022 là 10.438 tỷ đồng, 
giảm 2.413 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2021. Trong 
năm 2022, Vietnam Airlines đã cân đối trả một phần 
các khoản nợ quá hạn theo các cam kết với đối tác. 
Tuy nhiên, với tình hình SXKD còn nhiều khó khăn, các 
khoản nợ phải trả quá hạn mới vẫn tiếp tục phát sinh 
và gia tăng, Vietnam Airlines tiếp tục thực hiện cân 
đối thanh toán và giãn hoãn nợ để duy trì nguồn tiền 
đảm bảo khả năng hoạt động liên tục, không rơi vào 
tình trạng mất khả năng thanh toán. Tổng dư nợ vay 
ngắn hạn và vay tái cấp vốn tại thời điểm 31/12/2022 
là 6.279 tỷ đồng, giảm 1.819 tỷ đồng so với cùng kỳ 
2021 do giảm vay ngắn hạn. Trong đó số dư nợ vay tái 
cấp vốn là 4.000 tỷ đồng, thời hạn vay tái cấp vốn gia 
hạn hằng năm tối đa đến 3 năm. 

Nợ phải trả dài hạn tại ngày 31/12/2022 là 19.192 tỷ 
đồng, giảm 6% (giảm tuyệt đối 1.218 tỷ đồng) so với 
năm 2021 do giảm nợ vay và thuê tài chính dài hạn 
khoảng 5.405 tỷ VND, trong khi các khoản mục nợ phải 
trả dài hạn còn lại tăng 4.187 tỷ VND (chủ yếu do phân 
loại lại thời hạn các khoản nợ phải trả quá hạn sau khi 
đạt thỏa thuận giãn hoãn thanh toán với các đối tác).

Tổng dư nợ theo các hợp đồng vay và thuê tài chính 
dài hạn của công ty mẹ tại ngày 31/12/2022 là 18.430 
tỷ đồng, giảm 4.441 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2021, 
chủ yếu do hoạt động trả nợ vay trong năm. 

Các chỉ tiêu về nguồn vốn trong năm 2022 bị ảnh 
hưởng theo hướng tiêu cực do vốn chủ sở hữu công 
ty mẹ giảm xuống mức âm. Cơ cấu nguồn vốn của 
Vietnam Airlines - công ty mẹ tiếp tục biến động theo 
hướng giảm nguồn vốn chủ sở hữu (giảm từ mức 9,1% 
cuối năm 2021 xuống -6,6% cuối năm 2022) và tăng 
tỷ trọng vốn từ bên ngoài (nợ phải trả tăng từ 90,9% 
lên 106,6% tổng nguồn vốn). Trong cơ cấu nợ phải trả, 
tỷ trọng nợ ngắn hạn tăng (từ 61,3% lên 66,8%), tỷ 
trọng nợ dài hạn giảm (từ 38,7% xuống 33,2% tổng nợ 
phải trả).

Thông điệp
của Chủ Tịch HĐQT & Tổng Giám Đốc

Giới thiệu chung
Tổng quan 

về Kết quả kinh doanh
Đánh giá

của Hội đồng Quản trị
Định hướng,
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d. Doanh thu – Lợi nhuận hợp nhất

e. Tài sản – Nguồn vốn hợp nhất

CHỈ TIÊU 2021 2022
TĂNG/GIẢM SO VỚI 2021

GIÁ TRỊ %

1. Tổng doanh thu và thu nhập khác 29.752 71.701 41.949 141,0%

Doanh thu thuần 27.911 70.410 42.499 152,3%

Doanh thu hoạt động tài chính 1.557 980 -577 -37,0%

Thu nhập khác 284 311 27 9,5%

2. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết -226 74 300 -132,8%

3. Lợi nhuận trước thuế -12.966 -10.945 2.020 -15,6%

4. Lợi nhuận sau thuế -13.279 -11.223 2.056 -15,5%

               ĐVT: tỷ đồng

Tổng các khoản doanh thu, thu nhập hợp nhất của 
Vietnam Airlines trong năm 2022 ở mức 71.701 tỷ đồng, 
tăng 141,0 % so với năm 2021. Trong đó, doanh thu thuần 
về bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2022 là 70.410 
tỷ đồng, tăng 152,3% so với năm 2021 và chiếm khoảng 
98,2% tổng doanh thu. Doanh thu hoạt động tài chính 
thấp hơn 37,0% so với năm 2021 (giảm tuyệt đối 577 tỷ 
đồng) chủ yếu do năm 2021 có phát sinh nội dung thu 
khá lớn từ hoạt động thoái vốn tại hãng hàng không 
Cambodia Angkor Air. Nội dung thu nhập khác năm 2022 
tăng nhẹ 9,5% so với năm 2021 (tăng tuyệt đối 27 tỷ 

đồng). Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh liên kết năm 
2022 là 74 tỷ, tăng tuyệt đối 300 tỷ so với năm 2021. 
Tổng các khoản doanh thu, thu nhập hợp nhất năm 2022 
(bao gồm phần lãi lỗ trong công ty liên doanh liên kết) là 
71.775 tỷ đồng bằng 119,8% so với KH2022.

Lỗ hợp nhất trước thuế là -10.945 tỷ đồng, thấp hơn 282 
tỷ đồng so với số lỗ kế hoạch đã báo cáo ĐHĐCĐ. Số lỗ 
hợp nhất năm 2022 đến từ kết quả lỗ của công ty mẹ và 
hãng hàng không Pacific Airlines, trong khi các công ty 
thành viên khác đa số có kết quả SXKD khả quan và có lãi.

CHỈ TIÊU TÀI SẢN – NGUỒN VỐN 2021 2022
CHÊNH LỆCH 2022 SO 2021

GIÁ TRỊ %

1. Tài sản ngắn hạn 11.356 12.330 974 8,6%

2. Tài sản dài hạn 51.703 48.306 -3.397 -6,6%

Tổng tài sản 63.060 60.636 -2.423 -3,8%

1. Nợ phải trả 62.534 71.692 9.158 14,6%

    - Nợ ngắn hạn 41.194 51.800 10.606 25,7%

    - Nợ dài hạn 21.339 19.892 -1.448 -6,8%

2. Vốn chủ sở hữu 526 (11.056) -11.582 -2201,8%

Tổng nguồn vốn 63.060 60.636 -2.423 -3,8%

               ĐVT: tỷ đồng
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Tổng tài sản hợp nhất tại ngày 31/12/2022 là 60.636 
tỷ đồng, giảm 2.423 tỷ đồng so với năm 2021 (3,8%). 
Tài sản ngắn hạn cuối năm là 12.330 tỷ đồng, tăng 
974 tỷ đồng (8,6%), khoản mục tăng chủ yếu là khoản 
mục phải thu ngắn hạn của khách hàng do hoạt động 
SXKD hồi phục (tăng 1.846 tỷ đồng), khoản mục giảm 
đáng kể là các khoản phải thu khác thấp hơn 949 tỷ 
đồng so với năm trước (chủ yếu do không còn khoản 
mục phải thu tiền thoái vốn tại Cambodia Angkor Air 
như năm 2021), tổng khoản mục tiền và tiền gửi kỳ 
hạn (đầu tư tài chính ngắn hạn) giảm 556 tỷ đồng so 
với cuối năm 2021.

Tài sản dài hạn cuối năm là 48.306 tỷ đồng, giảm 
3.397 tỷ đồng so với năm 2021. Trong đó, khoản mục 
tài sản cố định giảm 2.580 tỷ đồng (số giảm do khấu 
hao 3.536 tỷ đồng, số tăng tài sản cố định chủ yếu là 
do mua động cơ dự phòng, hoàn thành các công trình 
xây dựng, mua sắm thêm một số máy móc trang thiết 
bị, phương tiện, công cụ sản xuất tại công ty mẹ và 
một số công ty con), tài sản dở dang dài hạn giảm 52 
tỷ do các dự án hoàn thành đưa vào sử dụng. Khoản 
mục phải thu dài hạn tăng 504 tỷ đồng chủ yếu ở 
khoản mục ký quĩ; Tài sản dài hạn khác giảm 1.381 tỷ 
đồng chủ yếu là ở nội dung chi phí trả trước dài hạn.

Cơ cấu tài sản biến động theo hướng tăng tỷ trọng 
tài sản ngắn hạn (tăng từ 18,0% lên 20,3%), giảm tỷ 
trọng tài sản dài hạn (giảm từ 82,0% xuống 79,7%).

Qui mô vốn chủ sở hữu hợp nhất tại 31/12/2022 là 
-11.056 tỷ đồng, giảm 11.582 tỷ đồng so với cuối năm 
2021 chủ yếu do số lỗ phát sinh trong năm. Nợ phải 

trả hợp nhất tại 31/12/2022 tăng 13,6% (tăng tuyệt 
đối 9.158 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó 
nợ phải trả dài hạn chiếm khoảng 27,7%, nợ phải trả 
ngắn hạn chiếm khoảng 72,3%.

Nợ phải trả ngắn hạn tại 31/12/2022 là 51.800 tỷ 
đồng, tăng 25,7% (tăng tuyệt đối 10.606 tỷ đồng) chủ 
yếu do tăng các khoản phải trả người bán ngắn hạn, 
tăng chi phí phải trả ngắn hạn do qui mô SXKD phục 
hồi. Nợ phải trả dài hạn tại 31/12/2022 là 19.892 tỷ 
đồng, giảm 6,8% (giảm tuyệt đối 1.448 tỷ đồng) so với 
cùng kỳ năm 2021 chủ yếu do giảm dư nợ vay và thuê 
tài chính dài hạn (giảm 5.557 tỷ đồng) trong khi số nợ 
dài hạn tăng chủ yếu do một số khoản nợ nhà cung 
cấp quá hạn được phân loại sang dài hạn sau khi được 
cơ cấu lại thời hạn trả nợ. 

Tổng dư nợ vay ngắn hạn và tái cấp vốn tại thời điểm 
31/12/2022 là 9.138 tỷ đồng, giảm 1.893 tỷ đồng 
so với đầu năm. Tổng dư nợ theo các hợp đồng vay 
và thuê tài chính dài hạn của toàn Tổng công ty tại 
31/12/2022 là 19.130 tỷ đồng, giảm 4.639 tỷ đồng so 
với cùng kỳ năm 2021 chủ yếu do hoạt động trả nợ 
vay. Các chỉ tiêu về nguồn vốn trong năm 2022 bị ảnh 
hưởng theo hướng tiêu cực do vốn chủ sở hữu hợp 
nhất giảm xuống mức âm. Cơ cấu nguồn vốn của Tổng 
công ty tiếp tục biến động theo hướng giảm nguồn 
vốn chủ sở hữu (giảm từ mức 0,8% cuối năm 2021 
xuống -18,2% cuối năm 2022) và tăng tỷ trọng vốn 
từ bên ngoài (nợ phải trả tăng từ 99,2% lên 118,2% 
tổng nguồn vốn). Trong cơ cấu nợ phải trả, tỷ trọng nợ 
ngắn hạn tăng (từ 65,9% lên 72,3%), tỷ trọng nợ dài 
hạn giảm (từ 34,1% xuống 27,7% tổng nợ phải trả).
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5. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI

Chỉ số hãng hàng không công nghệ số (digital airline score) 
theo thang điểm đánh giá của SkaiBlu đạt trên 120 điểm.

Vận chuyển hàng hóa tăng trưởng 

14,5%
/năm2021 - 2025

10%
/năm

Vận chuyển hành khách
tăng trưởng trên

Đảm bảo sản lượng vận chuyển hành khách  
và vận chuyển hàng hóa của VNA (bao gồm 
Vasco) phục hồi và tăng trưởng

	2023: Hồi phục về mức trước COVID

	2024 - 2025:

Duy trì vị thế dẫn đầu của 
VNA Group tại Việt Nam 
về thị phần vận tải hàng 
không hành khách

Đảm bảo năng suất lao động hồi phục và phát triển

	2023: Hồi phục về mức trước COVID

>90%4%
/năm

	Chỉ số 
 hài lòng và gắn kết 
 nhân viên: 

	Sau 2023: 
 tăng trưởng
 bình quân

Chỉ số hài lòng tổng 
thể – CSI (Customer 
Satisfaction Index) 
đạt trên 4 điểm. 
Chỉ số thiện cảm 
khách hàng (NPS) 
bình quân năm đạt 
trên 30 điểm

>50%Thị phần nội địa 

>23%Thị phần quốc tế

VẬN TẢI HÀNG KHÔNG

NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG

HÀNG KHÔNG SỐ

CHỈ SỐ

Củng cố dịch vụ  
4 sao và từng bước 
đưa Vietnam Airlines 
đạt tiêu chuẩn hãng 
hàng không 5 sao

DỊCH VỤ

THỊ PHẦN
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VII. BÁO CÁO

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

1. CÁC MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 

1.1. TUYÊN NGÔN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA VIETNAM AIRLINES

Hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines luôn duy trì 
sự tăng trưởng, phát triển đi đôi với cam kết về sự phát 
triển bền vững, bảo vệ môi trường, đóng góp vào cộng 
đồng, tôn trọng quyền lợi của người lao động và xã hội. 
Chúng tôi tin rằng chỉ có bằng việc hành động đúng đắn 
và tôn trọng các giá trị này, chúng ta mới có thể xây 
dựng một tương lai tốt đẹp cho thế hệ tiếp theo.

Với tôn chỉ này, chúng tôi cam kết thực hiện các biện 
pháp bảo vệ môi trường trong tất cả các hoạt động. 
Vietnam Airlines sử dụng các công nghệ tiên tiến 
nhằm giảm thiểu khí thải carbon và ô nhiễm, áp dụng 

các biện pháp tiết kiệm nhiên liệu và quản lý chặt chẽ 
việc sử dụng tài nguyên. Là một thành viên của IATA 
và liên minh SkyTeam, chúng tôi hướng tới thực hiện 
cam kết của ngành hàng không thế giới (ICAO, IATA) 
với việc phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 (Net Zero 
2050) thông qua chương trình bù đắp, giảm thiểu phát 
thải CO2 của ngành (Carbon Offsetting and Reduction 
Scheme for International Aviation, CORSIA).

Hơn nữa, Vietnam Airlines hiểu rằng chúng tôi là một 
thành phần, bộ phận không thể tách rời của cộng 
đồng, nước Việt Nam và thế giới. Vì vậy, các hoạt động 
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hỗ trợ cộng đồng là một phần quan trọng trong hành 
trình phát triển của chúng tôi. Chúng tôi sẽ thực hiện 
các hoạt động xã hội có lợi, hỗ trợ các dự án phát triển 
cộng đồng và thúc đẩy sự tiến bộ xã hội. Chúng tôi 
cũng cam kết đối xử công bằng và tôn trọng quyền lợi 
của cộng đồng, đảm bảo rằng ảnh hưởng của chúng 
tôi là tích cực và mang lại lợi ích cho mọi người.

Với nhân viên là nguồn lực quan trọng, Vietnam 
Airlines cam kết đảm bảo một môi trường làm việc 
bền vững, công bằng và an toàn. Tổng công ty đầu 
tư vào đào tạo và phát triển nhân lực, tạo điều kiện 

thuận lợi cho sự phát triển cá nhân và chuyên môn 
của nhân viên. Chúng tôi cam kết tôn trọng và bảo 
vệ quyền lợi của người lao động, bảo đảm mức lương 
công bằng và các chế độ phúc lợi hợp lý. 

Vietnam Airlines tin rằng phát triển bền vững không 
chỉ là một mục tiêu, mà là trách nhiệm của từng cá 
nhân và tập thể đối với mọi người và tương lai của 
hành tinh. Chúng tôi cam kết hành động và tạo ra 
những tác động tích cực, giúp xây dựng một thế giới 
tốt đẹp hơn, nơi mà môi trường, cộng đồng, xã hội và 
người lao động đều được tôn trọng và phát triển.

1.2. CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Chính sách phát triển bền vững của Vietnam Airlines 
xoay quanh sự cân bằng giữa các yếu tố môi trường, 
xã hội và kinh tế. Vietnam Airlines luôn hành động và 
tạo ra những tác động tích cực, không chỉ trong hoạt 
động hàng không mà còn trong cộng đồng và xã hội. 
Vietnam Airlines tin rằng việc thực hiện chiến lược 
này sẽ giúp chúng tôi đạt được mục tiêu phát triển 
bền vững và góp phần vào xây dựng một thế giới tốt 
đẹp, “xanh” hơn. Một số chính sách chủ đạo:

 Luôn đặt yếu tố an toàn, trách nhiệm xã hội  
và bảo vệ môi trường lên hàng đầu.

 Tiên phong đổi mới công nghệ để đảm bảo sự 
phát triển bền vững. Tập trung triển khai nhanh 
và mạnh công tác chuyển đổi số doanh nghiệp. Ưu 
tiên phát triển thương mại điện tử và công nghệ hỗ 
trợ khách hàng. Tiếp tục đầu tư đổi mới phát triển 
đội tàu bay hiện đại tiên tiến (Boeing B787, Airbus 

A350, A321 NEO,…). Thực hiện thúc đẩy nghiên cứu, 
sử dụng nhiên liệu bền vững hàng không (SAF), 
mua tín chỉ giảm phát thải khí CO2 trong hoạt động 
khai thác trong tương lai gần.

 Triển khai các giải pháp, chính sách phát triển, mở 
rộng quy mô sản xuất hay nâng cao hiệu quả SXKD 
phải đảm bảo vai trò, trách nhiệm đối với xã hội, 
cộng đồng, đồng thời gìn giữ và bảo vệ môi trường 
sinh thái.

 Xây dựng môi trường làm việc toàn diện, đa dạng và 
công bằng cho nhân viên thông qua việc tham gia 
chương trình “25 by 2025” của IATA, tăng cường vai 
trò người lao động nữ ở cấp quản lý.

 Tôn trọng và bảo vệ đa dạng sinh học trong hoạt 
động thông qua việc lựa chọn các đối tác và nhà 
cung cấp. Ưu tiên sử dụng các sản phẩm, dịch vụ từ 
các nguồn tài nguyên bền vững và hạn chế sử dụng 
các tài nguyên không tái tạo.

1.3. KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Trong suốt quá trình hình thành và phát triển, 
Vietnam Airlines luôn hướng tới mục tiêu phát triển 
bền vững. Các hoạt động phục vụ phát triển bền vững 
đã được thực hiện đa dạng trong các lĩnh vực, từ bảo 
vệ môi trường, tiết kiệm nhiên liệu đến hỗ trợ người 
yếu thế trong xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống 
của cộng đồng. Tuy nhiên, trong năm 2022,  
Vietnam Airlines đã đánh dấu bước chuyển mình 
trong hoạt động phát triển bền vững bằng việc thành 
lập Ban Điều hành/chỉ đạo chương trình phát triển 
bền vững (tại Quyết định số 1059/QĐ-TCTHK-TCNL 
ngày 28/12/2022) để thống nhất triển khai các hoạt 
động liên quan đến phát triển bền vững. Trong thời 

gian tới, kế hoạch hành động thực hiện phát triển bền 
vững tập trung vào các nhiệm vụ chính như sau:

 Khai thác, sử dụng đội tàu bay thế hệ mới để giảm 
phát thải CO2 thông qua tiết kiệm nhiên liệu. Tiếp 
tục nghiên cứu tối ưu đường bay, lịch bay và tối ưu 
trọng lượng chất xếp để giảm tiêu hao nhiên liệu 
(tối ưu quá trình cất cánh, hạ cánh và tuyến đường 
bay). Nâng cấp, đảm bảo hệ thống công nghệ 
thông tin theo dõi tiêu hao nhiên liệu, phát thải 
CO2 và có sự xác minh của đối tác thứ 3 để gửi cơ 
quan nhà nước (Cục Hàng không).
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 Nghiên cứu và thúc đẩy cơ quan nhà nước triển khai 
việc sử dụng nhiên liệu hàng không bền vững (SAF) 
tại Việt Nam và mua tín chỉ giảm phát thải CO2 tại 
các thị trường hàng không thế giới đề nghị. Tham 
gia chương trình CORSIA và thị trường tín chỉ CO2 tại 
Việt Nam khi cơ quan nhà nước triển khai.

 Triển khai việc lắp đặt thay thế hệ thống chiếu sáng 
đèn huỳnh quang bằng đèn LED tại khối văn phòng 
để tiết kiệm năng lượng và nghiên cứu triển khai 
lắp đặt hệ thống năng lượng tái tạo. Thực hiện triển 
khai sử dụng tài liệu điện tử để hạn chế tài liệu giấy.

 Tiếp tục nghiên cứu triển khai các nội dung của 
chương trình “Zero Waste Vietnam Airlines” như 

thay ống hút nhựa bằng ống hút tre/inox/vật liệu 
thân thiện môi trường; thay thế tấm nilon phủ 
thùng hàng bằng loại mỏng hơn hoặc bằng vật 
liệu thân thiện môi trường hơn,…

 Triển khai thực hiện rà soát quy định, tăng cường 
đào tạo nhằm cải thiện phúc lợi, kỹ năng công 
việc, môi trường làm việc, đảm bảo thu nhập cho 
người lao động, trong đó có nâng cao vai trò của 
người lao động nữ.

 Duy trì các hoạt động công ích, hỗ trợ cộng đồng 
như “Hiến máu tình nguyện”, “Quyên góp suất ăn 
cho hoàn cảnh khó khăn”, “Mang Tết về nhà”,…

1.4. BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NĂM 2022 
CỦA VIETNAM AIRLINES  

Tổng quan về kết quả phát triển bền vững năm 2022

 Năm 2022, Vietnam Airlines đã đạt được kết quả nhất định về phát triển bền vững, đặc biệt là các hoạt động 
về môi trường.

Môi trường

 Lượng khí CO2 giảm thông qua hoạt động tối ưu 
khai thác tàu bay tăng 50% so với năm 2019.

 Tỷ lệ khí CO2 phát thải trên 1 tấn.km vận chuyển 
đã duy trì ổn định và tương đương các hãng hàng 
không trong khu vực giai đoạn 2018 - 2019. Tuy 
nhiên, giai đoạn 2020 - 2022 tỷ lệ này tăng mạnh 
do tỷ lệ lấp đầy của chuyến bay còn thấp (bao gồm 
hành khách và hàng hóa).

 Tham gia chương trình “Thử thách chuyến bay  
bền vững” (The Sustainable Flight Challenge của 
liên minh SkyTeam) với chuyến bay VN416 từ  
Hà Nội đến Seoul để học hỏi và ứng dụng các giải 
pháp hoạt động thân thiện với môi trường.

 Giảm khoảng 60 triệu túi nhựa/nylon nhờ ngưng sử 
dụng túi bọc ngoài vật tư, vật phẩm trên tàu bay (thay 
đổi cách đóng gói các vật dụng, sản phẩm chăm sóc 
cá nhân cho khách hàng như bộ mỹ phẩm, bịt mắt, 
lược, bộ bàn chải đánh răng, dép, nút bịt tai, túi dép sẽ 
được thay thế bằng túi vải thân thiện với môi trường).

TỶ LỆ CO2/RTK
1.3

1.2

1.1

1

0.9

0.8

0.7

0.6

Kg
 C

O
2/

Tấ
n.

Km

2018 2019 2020 2021 2022

LƯỢNG KHÍ CO2 BỞI HOẠT ĐỘNG TÀU BAY

1.00

0.50

0.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

2018 2019 2020 2021 2022

15,000

10,000

5,000

0

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

tấ
n 

Tr
iệ

u 
tấ

n

Lượng khí CO2 đã giảm bằng hoạt động tối ưu khai thác (tấn)

Lượng khí CO2 phát thải (triệu tấn)

Thông điệp
của Chủ Tịch HĐQT & Tổng Giám Đốc

Giới thiệu chung
Tổng quan 

về Kết quả kinh doanh
Đánh giá

của Hội đồng Quản trị
Định hướng,

Chiến lược phát triển

120     |     VIETNAM AIRLINES  ∙  BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2022



Xã hội

 Tỷ lệ lao động nữ luôn được duy trì ở mức 50%.
 100% người lao động đã tham gia ký kết thỏa 

ước lao động tập thể để bảo vệ quyền lợi người lao 
động và minh bạch trách nhiệm của người sử dụng 
lao động.

 Người lao động gắn kết và thỏa mãn với môi 
trường làm việc.

TỶ LỆ GIỚI TÍNH CỦA LAO ĐỘNG
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 Không xảy ra tình trạng đình công của người lao động.
 Tiếp tục thực hiện hoạt động tình nguyện “Hiến máu 

tình nguyện”, “Quyên góp suất ăn cho hoàn cảnh khó 
khăn”, “Mang Tết về nhà”, “Triệu cây xanh, vì một Việt 
Nam xanh”, chương trình “Tô Cam”, “Chuyến bay sao 
biển”, “Phòng chống tệ nạn ma túy”…
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2. CÁC CHƯƠNG TRÌNH THÚC ĐẨY BÌNH ĐẲNG GIỚI 

Trong năm 2022, mặc dù dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn 
biến phức tạp ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình 
SXKD và đời sống của cán bộ nhân viên, nhưng dưới 
sự lãnh đạo của Đảng ủy các cấp, sự điều hành linh 
hoạt của Ban giám đốc Tổng công ty và các đơn vị, 
với tinh thần linh hoạt, sáng tạo đã cổ vũ, động viên 
người lao động yên tâm, tin tưởng vào sự phát triển 
của Tổng công ty, đời sống cán bộ công nhân viên lao 
động tương đối ổn định.

Hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ – Dân số gia 
đình trẻ em – Phòng chống tệ nạn xã hội của Tổng 
công ty đã luôn chủ động, tích cực, phối hợp tốt với 
Công đoàn, Đoàn thanh niên, Ban nữ công đồng cấp 
và các Ban ngành; triển khai nhiều nội dung, chương 
trình có hiệu quả, hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ 
mà Tổng giám đốc giao cho. Các hoạt động đã đi vào 
chiều sâu và được Ủy ban quốc gia Vì sự tiến bộ phụ 
nữ, Bộ Lao động Thương binh và xã hội, Ủy ban quản 
lý vốn Nhà nước ghi nhận và đánh giá cao.

Dựa trên tôn chỉ của Tháng hành động năm 2022 là 
“Đảm bảo an sinh xã hội, tăng cường quyền năng và tạo 
cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình 
đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới”. các chương 
trình và hoạt động vì bình đẳng giới và phòng, chống 
bạo lực trên cơ sở giới năm 2022 được triển khai đến 
các cơ quan đơn vị trong Tổng công ty bao gồm:

 Tham gia hành động của toàn thể cán bộ công 
nhân viên chức lao động cơ quan, đơn vị về ý 
nghĩa, tầm quan trọng và các mục tiêu cần đạt 
được của công tác bình đẳng giới và phòng, chống 
bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.

 Tổ chức cuộc thi về phòng chống tệ nạn xã hội.
 Đặc biệt ngày 25/11/2022 là ngày quốc tế xóa bỏ 

bạo lực với phụ nữ, Tổng công ty Hàng không Việt 
Nam phối hợp với Cơ quan Liên hiệp quốc tại Việt 
Nam tổ chức TÔ CAM BẦU TRỜI trên 02 chuyến 
bay: Chuyến bay VN209 HAN-SGN với hơn 300 
hành khách và VN661 HAN-SIN với hơn 200 hành 
khách. Hành khách được chào đón đặc biệt tại sân 
bay bởi các nhân viên mặt đất phục vụ chuyến bay 
để đeo ruy băng, hoa cài màu CAM với thông điệp 
“Tôn trọng phụ nữ và trẻ em”. Tất cả hành khách đi 
trên 02 chuyến bay TÔ CAM đều được tặng bông 
hoa hồng màu CAM kèm với ruy băng màu trắng 
cài ngực áo, thể hiện cam kết hành động chấm 

dứt mọi hình thức bạo lực với phụ nữ và trẻ em. 
Sau ghế ngồi của hành khách được cài tờ rơi ghi 16 
thông điệp hành động để phòng ngừa bạo lực với 
phụ nữ và trẻ em gái. 

 Đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp 
luật về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên 
cơ sở giới, vận động toàn thể cán bộ nhân viên, 
toàn xã hội tích cực hành động nhằm thực hiện 
hiệu quả hơn các chính sách, chương trình về bình 
đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.
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 Tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ, 
tự phòng ngừa xâm hại cho phụ nữ và trẻ em; kiến 
thức, kỹ năng phòng ngừa xâm hại tình dục và 
bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em cho cha, mẹ, các 
thành viên gia đình, người làm công tác bình đẳng 
giới và bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

 Giảm thiểu tình trạng bạo lực đối với phụ nữ và trẻ 
em gái, đặc biệt là xâm hại tình dục đối với phụ nữ 

và trẻ em gái; xử lý nghiêm các vụ việc bạo lực, xâm 
hại đối với phụ nữ và trẻ em gái và làm rõ trách 
nhiệm xử lý của các cơ quan, tổ chức có liên quan.

 Các cơ quan đơn vị treo pano, khẩu hiệu trước 
cổng cơ quan, đơn vị.

 Các hoạt động của Tháng hành động được tổ chức 
thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm; lồng ghép với các 
sự kiện khác để tạo hiệu ứng về truyền thông.

VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ NỮ

 Nhiều năm qua từ Tổng công ty đến các đơn vị cơ sở 
đã quán triệt và triển khai tốt đường lối của Đảng và 
chính sách của Chính phủ về công tác cán bộ nữ. 

 Trong quá trình xây dựng và phát triển, lao động 
nữ là lực lượng lao động quan trọng trong dây 
chuyền hoạt động sản xuất kinh doanh của 
Vietnam Airlines. Với tỷ lệ 36% trên tổng số lao 
động hiện có, lực lượng lao động nữ đã tham gia 

vào hầu hết các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh 
doanh và chiếm đa số ở những vị trí trực tiếp, 
tuyến trước như: đội ngũ tiếp viên phục vụ trên 
máy bay, nhân viên bán vé và nhân viên phục vụ 
hành khách tại các nhà ga hàng không… 

 Cán bộ lãnh đạo nữ từ cấp phòng và tương đương 
trở lên là 34/176 chiếm 19,32% tổng số cán bộ 
lãnh đạo.
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VIII. QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. CẤU TRÚC QUẢN TRỊ CÔNG TY

Giúp việc cho TGĐ là các 
Phó Tổng Giám đốc, Kế toán 
trưởng, Văn phòng, các Ban 
chuyên môn, nghiệp vụ và 
các cơ quan tương đương của 
VNA

BỘ MÁY ĐIỀU HÀNH

Cơ quan do ĐHĐCĐ bầu ra, 
thay mặt các cổ đông để kiểm 
soát, đánh giá một cách độc 
lập, khách quan và trung thực 
mọi hoạt động kinh doanh, 
quản trị và điều hành VNA, 
thực trạng tài chính của VNA 
và chịu trách nhiệm trước 
ĐHĐCĐ trong thực hiện nhiệm 
vụ được giao

BAN KIỂM SOÁT

Cơ quan quyết định cao nhất 
của VNA, bao gồm tất cả cổ 
đông có quyền biểu quyết, 
hoạt động thông qua cuộc 
họp ĐHĐCĐ thường niên hoặc 
bất thường và thông qua việc 
lấy ý kiến bằng văn bản

ĐẠI HỘI ĐỒNG  
CỔ ĐÔNG 

Cơ quan quản lý VNA, có 
toàn quyền nhân danh VNA 
để quyết định, thực hiện các 
quyền và nghĩa vụ của VNA 
không thuộc thẩm quyền của 
ĐHĐCĐ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
Tham mưu, tư vấn, giúp việc 
HĐQT chỉ đạo xây dựng, thẩm 
định, đánh giá và giám sát 
triển khai thực hiện chiến 
lược, kế hoạch, dự án đầu 
tư và phát triển thuộc thẩm 
quyền HĐQT

TIỂU BAN  
CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ

Người đại diện theo pháp 
luật của VNA và là người điều 
hành hoạt động hàng ngày 
của VNA

TỔNG GIÁM ĐỐC 

Tham mưu, tư vấn, giúp việc 
HĐQT trong công tác tổ chức, 
lao động, tiền lương,  
chính sách thuộc thẩm quyền 
của HĐQT

TIỂU BAN LAO ĐỘNG 
TIỀN LƯƠNG

Hỗ trợ HĐQT và Chủ tịch HĐQT 
thực hiện các nghĩa vụ thuộc 
thẩm quyền theo quy định của 
pháp luật và Điều lệ VNA

NGƯỜI PHỤ TRÁCH  
QUẢN TRỊ KIÊM THƯ KÝ  
TỔNG CÔNG TY
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NGUYÊN TẮC QUẢN TRỊ CÔNG TY

Việc quản trị công ty đối với Vietnam Airlines tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán 
2019, Nghị định số 155/2020/NĐ- CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ, Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 
31/12/2020 của Bộ Tài chính, quy định khác của pháp luật có liên quan, Điều lệ Vietnam Airlines và các quy định, 
quy chế nội bộ với nguyên tắc sau đây:

BẢO ĐẢM 
HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, 
BAN KIỂM SOÁT; NÂNG CAO TRÁCH NHIỆM

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỐI VỚI 
VIETNAM AIRLINES 

VÀ CỔ ĐÔNG;

CƠ CẤU 
QUẢN TRỊ HỢP LÝ, HIỆU QUẢ;

BẢO ĐẢM
QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG,

ĐỐI XỬ BÌNH ĐẲNG
GIỮA CÁC CỔ ĐÔNG;

BẢO ĐẢM
VAI TRÒ CỦA NHÀ ĐẦU TƯ,

THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
VÀ CÁC TỔ CHỨC TRUNG GIAN 

TRONG VIỆC HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG 
QUẢN TRỊ CÔNG TY;

TÔN TRỌNG 
VÀ BẢO ĐẢM QUYỀN, LỢI ÍCH

HỢP PHÁP CỦA CÁC BÊN
CÓ QUYỀN LỢI LIÊN QUAN

TRONG QUẢN TRỊ CÔNG TY;

CÔNG BỐ
THÔNG TIN KỊP THỜI, ĐẦY ĐỦ,

CHÍNH XÁC VÀ MINH BẠCH
HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY;
BẢO ĐẢM CỔ ĐÔNG ĐƯỢC

TIẾP CẬN THÔNG TIN
CÔNG BẰNG.

Báo cáo và đánh giá  
của ban Giám đốc về Kết quả SXKD năm 2022

Báo cáo  
Phát triển bền vững

Quản trị công ty Quản trị rủi ro
Báo cáo Tài chính

hợp nhất kiểm toán
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2. THÔNG TIN VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT
HĐQT VNA gồm 7 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập và 01 thành viên điều hành (kiêm chức danh Tổng 
Giám đốc). Các thành viên HĐQT đều được phân công phụ trách, theo dõi từng lĩnh vực quản lý, sản xuất kinh 
doanh (SXKD) cụ thể phù hợp với năng lực và kinh nghiệm của từng thành viên. Các TV HĐQT đều hoàn thành tốt 
nhiệm vụ được giao, hoạt động tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Tổng công ty, đảm bảo vai trò quản lý 
toàn diện các lĩnh vực SXKD, tìm ra hướng đi phù hợp cho VNA trong bối cảnh khó khăn chung của toàn ngành.

HĐQT đã tổ chức 13 phiên họp để đánh giá kết quả kinh doanh, đưa ra các định hướng, chỉ đạo hoạt động và trao 
đổi về các nội dung, chuyên đề phục vụ công tác quản trị VNA. Ngoài các phiên họp, HĐQT còn ban hành các Nghị 
quyết, Quyết định thông qua việc lấy ý kiến các TV HĐQT bằng văn bản. Các cuộc họp HĐQT được thực hiện theo 
đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị của TCT và đáp ứng yêu cầu thực tế 
hoạt động của VNA. Ban Kiểm soát đều được mời tham gia và đóng góp ý kiến tại tất cả các phiên họp của HĐQT. 
Ngoài ra, HĐQT còn tổ chức các phiên làm việc trực tiếp theo chuyên đề, dự án quan trọng và những vấn đề mà 
HĐQT xét thấy cần thiết để đáp ứng kịp thời yêu cầu hoạt động SXKD của TCT.

Năm 2022, HĐQT VNA đã ban hành 175 nghị quyết và 105 Quyết định thực hiện chức năng quản trị hoạt động của 
VNA và chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện các nhiệm vụ SXKD được ĐHĐCĐ giao. Các Nghị quyết, Quyết định của 
HĐQT được ban hành đúng quy định, đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý, điều hành để duy trì hoạt động SXKD 
trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp.

THÔNG TIN VỀ CÁC THÀNH VIÊN HĐQT  
(tại thời điểm 31/12/2022)

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ NGÀY BẮT ĐẦU LÀ THÀNH VIÊN HĐQT

1 Đặng Ngọc Hòa Chủ tịch HĐQT 10/08/2020

2 Lê Hồng Hà Thành viên HĐQT kiêm TGĐ 10/08/2020

3 Tạ Mạnh Hùng Thành viên HĐQT 01/10/2016

4 Lê Trường Giang Thành viên HĐQT 01/01/2021

5 Đinh Việt Tùng Thành viên HĐQT 14/12/2021

6 Trương Văn Phước Thành viên HĐQT độc lập 14/12/2021

7 Hiroyuki Kometani Thành viên HĐQT 28/06/2022

Thông điệp
của Chủ Tịch HĐQT & Tổng Giám Đốc

Giới thiệu chung
Tổng quan 

về Kết quả kinh doanh
Đánh giá

của Hội đồng Quản trị
Định hướng,

Chiến lược phát triển
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CÁC CUỘC HỌP HĐQT

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ BUỔI HỌP 
HĐQT THAM DỰ

TỶ LỆ  
THAM DỰ HỌP

LÝ DO KHÔNG  
THAM DỰ HỌP

1 Đặng Ngọc Hòa Chủ tịch HĐQT 13/13 100%

2 Lê Hồng Hà Thành viên HĐQT kiêm TGĐ 13/13 100%

3 Tạ Mạnh Hùng Thành viên HĐQT 13/13 100%

4 Lê Trường Giang Thành viên HĐQT 13/13 100%

5 Đinh Việt Tùng Thành viên HĐQT 13/13 100%

6 Trương Văn Phước Thành viên HĐQT độc lập 13/13 100%

7 Hiroyuki Kometani Thành viên HĐQT 6/6 100%
Bắt đầu là Thành 
viên HĐQT từ 
28/06/2022

3. HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TIỂU BAN THUỘC HĐQT VÀ BAN KIỂM TRA 
KIỂM TOÁN

Trong năm 2022, các Tiểu ban thuộc HĐQT đóng vai trò tích cực trong việc tham mưu, hỗ trợ hoạt động cho HĐQT 
trên các nội dung sau:

 Tiểu ban nhân sự tiền lương tham mưu cho HĐQT định hướng chính sách điều hành, sử dụng nhân lực năm 
2022; Đóng góp ý kiến hoàn thiện Đề án kiện toàn tổ chức, tổ chức lại lao động của Trung tâm dịch vụ và khai 
thác sân bay, Chi nhánh Việt Nam; Định hướng xây dựng chính sách sử dụng nguồn lực, đào tạo, tiền lương 
chính sách năm 2023. 

 Ban Kiểm tra - Kiểm toán (KTKT) đã hoàn thành các chuyên đề kiểm toán nội bộ (KTNB) theo kế hoạch KTNB 
năm 2022 và theo yêu cầu của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Tổng công ty, BKS Đảng ủy Tổng công ty bao gồm: 
kiểm tra tình hình thực hiện các chuyến bay hồi hương, combo của Đảng ủy Tổng công ty (theo yêu cầu của Ủy 
ban Kiểm toán Đảng ủy, Đảng ủy Tổng công ty và theo yêu cầu của BKS Đảng ủy Tổng công ty); kiểm tra việc 
triển khai thực hiện gói hỗ trợ 12.000 tỷ đồng; kiểm tra việc mua sắm phục vụ phòng chống dịch COVID-19 
tại các cơ quan đơn vị. Trong năm 2022, Ban KTKT đang thực hiện xây dựng quy chế, quy trình liên quan tới 
công tác giám sát và KTNB bao gồm chỉnh sửa quy chế Giám sát tài chính của Đảng ủy Tổng công ty và xây 
dựng quy trình KTNB. Đồng thời thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của BKS và HĐQT như: soát xét 
các tờ trình của Tổng Giám đốc trình HĐQT; thẩm tra quyết toán các dự án đầu tư hoàn thành; tổng hợp báo 
cáo, đánh giá hoạt động của KSV định kỳ hàng tháng/quý; hỗ trợ BKS thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính, 
báo cáo soát xét báo cáo giám sát tài chính; theo dõi tình hình thực hiện kiến nghị của các cơ quan Nhà nước; 
theo dõi tình hình thực hiện hợp đồng kiểm toán độc lập giai đoạn 2019 - 2021 và thực hiện lựa chọn công ty 
kiểm toán Báo cáo tài chính của Đảng ủy Tổng công ty giai đoạn 2022 - 2024.

Báo cáo và đánh giá  
của ban Giám đốc về Kết quả SXKD năm 2022

Báo cáo  
Phát triển bền vững

Quản trị công ty Quản trị rủi ro
Báo cáo Tài chính

hợp nhất kiểm toán
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4. BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

4.1. THÔNG TIN VỀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  

STT THÀNH VIÊN BKS CHỨC VỤ NGÀY BẮT ĐẦU LÀ THÀNH VIÊN BKS TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

1 Bà Nguyễn Thị Thiên Kim Trưởng BKS 10/05/2019
Thạc sỹ quản trị kinh doanh,  
CPA Việt Nam, CPA Australia

2 Ông Mai Hữu Thọ Thành viên BKS
Kiểm soát viên Kiêm nhiệm từ 
15/04/2015; Kiểm soát viên  
chuyên trách từ 01/01/2021 

Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

3 Bà Nguyễn Thị Hồng Loan Thành viên BKS 14/12/2021 Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

4.2. NỘI DUNG CHỦ YẾU CÁC PHIÊN HỌP CỦA BAN KIỂM SOÁT 

Năm 2022, BKS tổ chức 9 cuộc họp, nhằm thống nhất các nội dung chính sau: 

 Triển khai nội dung, chương trình kiểm tra, giám sát và các nhiệm vụ trọng tâm trong từng giai đoạn.
 Tổ chức công tác thẩm định và thông qua kết quả thẩm định Báo cáo tình hình SXKD, Báo cáo tài chính năm 

2021, 6 tháng đầu năm 2022; Kết quả soát xét Báo cáo giám sát tài chính của năm 2021 và 06 tháng đầu năm 
2022 của Tổng công ty. 

 Tổ chức giám sát thường xuyên hoạt động SXKD, hoạt động tài chính và hoạt động đầu tư của Tổng công ty.
 Tổ chức giám sát thường xuyên: Việc rà soát, xây dựng, sửa đổi các quy chế, quy định theo các văn bản pháp 

luật hiện hành; tập trung giám sát:
 Việc hoàn thiện Đề án tổng thể các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho Tổng công ty do ảnh hưởng của đại dịch 

COVID-19 giai đoạn 2021 - 2025 theo chỉ đạo của Chủ sở hữu (Ủy ban Quản lý Vốn) và các Bộ ngành cơ quan 
Nhà nước.

 Tập trung giám sát công tác quản trị nguồn lực; quản trị về tài chính, đảm bảo dòng tiền và khả năng hoạt 
động liên tục của Tổng công ty.

 Xem xét, đánh giá các sự kiện bất thường, các vấn đề nổi cộm của Tổng công ty trong hoạt động SXKD.

 Đánh giá tình hình hoạt động của BKS năm 2022 và xây dựng kế hoạch hành động năm 2023. 
 Thống nhất giải quyết các vấn đề khác thuộc chức năng nhiệm vụ của BKS.

Thông điệp
của Chủ Tịch HĐQT & Tổng Giám Đốc

Giới thiệu chung
Tổng quan 

về Kết quả kinh doanh
Đánh giá

của Hội đồng Quản trị
Định hướng,

Chiến lược phát triển
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4.3. HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT ĐỐI VỚI HĐQT, 
BAN GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH VÀ CỔ ĐÔNG 
a. Hoạt động giám sát

Giám sát hoạt động SXKD thông qua việc tham gia các cuộc họp HĐQT, giao ban Ban Giám đốc; giao ban điều hành; 
giao ban khối và các cuộc họp khác (khi cần thiết). Các thành viên BKS tham gia đầy đủ và có ý kiến tại các cuộc họp 
HĐQT Tổng công ty. Trưởng BKS tham dự các cuộc họp giao ban định kỳ của Tổng công ty để nắm bắt tình hình, đóng 
góp ý kiến và làm cơ sở cho việc giám sát thường xuyên hoạt động quản trị, điều hành của Tổng công ty.

 Hoàn thành thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022 công ty mẹ và hợp nhất; Thẩm định 
Báo cáo của HĐQT và lập các báo cáo trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 theo quy định. Soát xét BCGSTC của 
Tổng công ty 2021 và 6 tháng đầu năm 2022 công ty mẹ và hợp nhất báo cáo Ủy ban Quản lý Vốn.

 Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết và Quyết định của HĐQT.
 Giám sát tình hình thực hiện Kế hoạch SXKD năm 2022, việc xây dựng và thực thi các giải pháp để duy trì hoạt 

động SXKD; giám sát hoạt động của Tổ giám sát tài chính đặc biệt đối với PA và K6; Tái cơ cấu tại Tổng công ty,  
PA và thoái vốn tại K6.

 Giám sát hoạt động kinh doanh, đầu tư, tài chính trên cơ sở các báo cáo, Tờ trình của Tổng Giám đốc, 
chỉ đạo của HĐQT.

 Giám sát hoạt động đầu tư ra ngoài doanh nghiệp thông qua báo cáo của Ban Đầu tư – Mua sắm, Ban Kiểm tra – 
Kiểm toán và và báo cáo của các KSV.

 Giám sát tình hình thực hiện khuyến cáo của các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán thông qua báo cáo  
của Ban Kiểm tra – Kiểm toán; Giám sát thường xuyên tình hình thực hiện khuyến cáo của Ủy ban Quản lý Vốn  
và của BKS.

 Lập báo cáo phục vụ cho công tác quản trị Tổng công ty định kỳ 6 tháng và cả năm.
 Tham gia đóng góp ý kiến vào việc sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật, văn bản quản lý của Nhà nước  

theo chỉ đạo của Ủy ban Quản lý Vốn.
 Phối hợp xem xét, đánh giá và góp ý ban hành các Quy chế, Quy định của Tổng công ty.
 Giám sát công tác lập kế hoạch SXKD năm 2023 của Công ty mẹ và các doanh nghiệp có vốn góp của  

Tổng công ty Hàng không.
 Triển khai các cuộc giám sát chuyên đề: Hợp đồng hợp tác khai thác; dự án chậm triển khai, tồn đọng;  

Xem xét các yếu tố biến động mạnh, bất thường có ảnh hưởng lớn đến doanh thu, chi phí của Tổng công ty; 
công tác tái cơ cấu.

 Giải quyết các vấn đề khác thuộc chức năng nhiệm vụ của BKS.

Báo cáo và đánh giá  
của ban Giám đốc về Kết quả SXKD năm 2022

Báo cáo  
Phát triển bền vững

Quản trị công ty Quản trị rủi ro
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b. Kết quả giám sát, kiểm tra của Ban Kiểm soát năm 2022

 Tình hình SXKD năm 2022 của Tổng công ty
 Năm 2022, hoạt động vận tải hàng không của Tổng công ty bao gồm Công ty mẹ và các công ty thành viên vẫn tiếp 

tục bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Trung Quốc theo đuổi chính sách “zero-COVID”, xung đột chính trị giữa 
Nga - Ukraine và việc mở cửa thận trọng của các thị trường trọng yếu (Nhật Bản, Hàn Quốc) khiến thị trường quốc 
tế phục hồi chậm; ảnh hưởng giá nhiên liệu tăng cao, biến động tỷ giá ngoại tệ và lãi suất dẫn đến phát sinh chi phí 
cho Tổng công ty. Mặc dù vậy, Tổng công ty đã nỗ lực, phấn đấu để giảm lỗ thấp hơn so với kế hoạch SXKD đã được 
ĐHĐCĐ thông qua. 

 Ước thực hiện năm 2022: Doanh thu Công ty mẹ đạt 50.617 tỷ đồng, tương ứng 112% kế hoạch; Lỗ trước thuế 
công ty mẹ đạt 8.865 tỷ đồng, giảm lỗ được 5% so kế hoạch; Lỗ trước thuế hợp nhất 9.904 tỷ đồng, giảm lỗ 
được 12% so kế hoạch đã trình ĐHĐCĐ.

 Đánh giá công tác quản trị điều hành của HĐQT, Tổng Giám đốc

i) Hoạt động của Tổng công ty
 Năm 2022, HĐQT đã tổ chức họp 13 phiên, gửi phiếu xin ý kiến biểu quyết của các thành viên HĐQT 145 nội 

dung; ban hành 175 Nghị quyết, 105 Quyết định. Các Nghị quyết, Quyết định đã được HĐQT, Tổng Giám đốc 
triển khai phù hợp với quy mô thị trường bị thu hẹp và biễn biến phức tạp của dịch bệnh.

 HĐQT, Tổng Giám đốc và Ban Giám đốc điều hành đã chủ động triển khai các giải pháp để khắc phục các khó khăn 
do ảnh hưởng của dịch bệnh, giá nhiên liệu tăng cao và biến động của giá nhiên liệu; tiếp tục tận dụng sự chia sẻ 
và hỗ trợ của các đối tác, đẩy mạnh việc đàm phán với các nhà cho thuê tàu bay; thực hiện nhiều giải pháp nỗ lực 
tự thân để duy trì hoạt động liên tục của Tổng công ty.

 HĐQT, Tổng Giám đốc đã tập trung triển khai các giải pháp để tăng doanh thu, cắt giảm chi phí; bổ sung và 
hoàn thiện Đề án tổng thể các giải pháp tháo gỡ khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 báo cáo Ủy 
Ban Quản lý Vốn và các cấp có thẩm quyền; vướng mắc về pháp lý trong việc tái cơ cấu Tổng công ty và tái cơ 
cấu PA.

 Năm 2022, Tổng công ty đã điều hành an toàn tuyệt đối các chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang chở các 
đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước cũng như các chuyến bay thương mại, chở khách công vụ và hàng hóa 
cứu trợ trong 3 tháng đầu năm khi dịch COVID vẫn đang diễn biến phức tạp trong bối cảnh xung đột Nga - 
Ukraine; Giải cứu công dân; Chất lượng dịch vụ không ngừng được cải tiến và nâng cao với văn hóa dịch vụ 
nâng tầm; Triển khai nhiều giải pháp tiết kiệm chi phí trong khai thác và hoạt động nhằm mục tiêu giảm lỗ 
SXKD. 

 Tổng công ty tập trung thực hiện các giải pháp tự thân; đẩy mạnh tái cơ cấu các đơn vị; Trung tâm khai thác 
sân bay ASOC đã ra đời trên cơ sở sát nhập các OC 3 miền; hoạt động từ 01/05/2022; Chi nhánh Việt Nam ra 
đời trên cơ sở sát nhập 3 chi nhánh Miền Bắc, Miền Trung, Miền Nam hoạt động từ 01/07/2022 bước đầu đã 
đạt được những kết quả nhất định song vẫn cần rà soát, bổ sung cho phù hợp để đáp ứng được mục tiêu đã 
đề ra.

 Công tác chuyển đổi số được HĐQT, Tổng Giám đốc tập trung triển khai, Trung tâm Chuyển đổi số hoạt động 
từ 01/05/2022. Một số nhiệm vụ đã được triển khai song vẫn cần được đẩy nhanh hơn để sớm mang lại hiệu 
quả từ lĩnh vực này.

 Việc thực hiện hiện kết luận của các đoàn thanh tra, kiểm tra, kiểm toán cũng như của Ủy ban Quản lý Vốn, BKS 
được HĐQT, Tổng Giám đốc quan tâm, chỉ đạo thực hiện. Một số nội dung tồn đọng, vướng mắc về cơ chế chính 
sách vẫn đang được tiếp tục triển khai và đẩy nhanh tiến độ.

 Việc thoái vốn tại K6 đã được HĐQT, Tổng Giám đốc và Người đại diện vốn tại K6 tích cực triển khai và đạt được 
nhiều kết quả khả quan. Tổng công ty đã cơ bản hoàn tất các thủ tục thực hiện First Closing với 7Trip và K6.

 Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh, việc bán tàu bay không thành công trong năm 2022 cũng đã phần nào ảnh 
hưởng tới dòng tiền và kết quả SXKD. Hiện tại Tổng công ty vẫn đang tích cực đẩy mạnh công tác triển khai bán tàu 
trong năm 2023.

Thông điệp
của Chủ Tịch HĐQT & Tổng Giám Đốc

Giới thiệu chung
Tổng quan 

về Kết quả kinh doanh
Đánh giá

của Hội đồng Quản trị
Định hướng,

Chiến lược phát triển
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ii) Báo cáo tài chính và công tác quản lý tài chính
 Báo cáo tài chính năm 2022 của Tổng công ty đang được các cơ quan đơn vị tập trung công tác quyết toán và 

kiểm toán.
 Báo cáo tài chính năm 2021 đã được Công ty kiểm toán độc lập Deloitte thực hiện kiểm toán. Báo cáo tài 

chính và 6 tháng đầu năm 2022 đã được Công ty kiểm toán độc lập Deloitte soát xét chấp nhận; BKS đồng ý 
với ý kiến của đơn vị kiểm toán độc lập.

 Tình hình tài chính của Tổng công ty Hàng không năm 2022 mặc dù đã có sự cải thiện đáng kể trong bối cảnh 
chiến tranh, dịch bệnh, giá dầu tăng cao, biến động bất thường của tỷ giá các đồng ngoại tệ nhưng Tổng công 
ty đã giảm được lỗ so với kế hoạch; song Tổng công ty vẫn đang phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức; 
rủi ro: nợ quá hạn vẫn đang ở mức cao; dòng tiền vẫn thiếu hụt lớn; cân đối tài chính không được đảm bảo, 
nguy cơ bị hủy niêm yết cổ phiếu trên sàn HOSE.

4.4. MỐI QUAN HỆ GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HĐQT, TỔNG GIÁM ĐỐC,  
VÀ BAN GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

BKS đã luôn phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Tổng giám đốc và Ban Giám đốc điều hành trên nguyên tắc vì lợi ích hợp 
pháp, tối đa của Tổng công ty; lợi ích của các cổ đông và người lao động theo đúng các quy định của pháp luật 
hiện hành. 

 Các tài liệu, thông tin BKS yêu cầu đều được HĐQT, Ban giám đốc điều hành, các cơ quan đơn vị phối hợp giải trình, 
cung cấp đầy đủ, đúng thời gian quy định.

 Ngoài ra BKS luôn nhận được sự hỗ trợ, cung cấp đầy đủ thông tin phục vụ công tác kiểm soát từ Cổ đông lớn 
(Ủy ban Quản lý Vốn) để phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát.

 BKS không nhận được khiếu kiện liên quan đến cổ đông trong năm 2022.

Báo cáo và đánh giá  
của ban Giám đốc về Kết quả SXKD năm 2022

Báo cáo  
Phát triển bền vững

Quản trị công ty Quản trị rủi ro
Báo cáo Tài chính

hợp nhất kiểm toán
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5. CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO, CÁC KHOẢN LỢI ÍCH

5.1. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

ST
T NGƯỜI THỰC HIỆN GIAO DỊCH

SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU ĐẦU KỲ SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU CUỐI KỲ LÝ DO
TĂNG/ GIẢMSỐ CỔ PHIẾU TỶ LỆ (%) SỐ CỔ PHIẾU TỶ LỆ (%)

1 Đặng Ngọc Hòa 21.595 0,000975 21.595 0,000975 -

2 Lê Hồng Hà 19.531 0,000882 19.531 0,000882 -

3 Tạ Mạnh Hùng 20.604 0,000930 20.604 0,000930 -

4 Lê Trường Giang 19.030 0,000859 19.030 0,000859 -

5
Tổng công ty đầu tư và 
kinh doanh vốn nhà nước 
tại doanh nghiệp

689.488.080 31,14 689.488.080 31,14 -

6 Trịnh Ngọc Thành 21.680 0,000979 21.680 0,000979 -

7 Nguyễn Hồng Lĩnh 19.351 0,000874 19.351 0,000874 -

8 Trịnh Hồng Quang 10.500 0,000474 10.500 0,000474 -

9 Nguyễn Chiến Thắng 14.340 0,0006476 14.340 0,0006476 -

10 Tô Ngọc Giang 7.951 0,000359 7.951 0,000359 -

11 Đinh Văn Tuấn 10.905 0,0005 10.905 0,0005 -

12 Trần Thanh Hiền 19.707 0,000890 19.707 0,000890 -

13 Nguyễn Thị Thiên Kim 13.485 0,00061 13.485 0,00061 -

14 Mai Hữu Thọ 12.831 0,000579 12.831 0,000579 -

15 Nguyễn Xuân Thủy 12.846 0,000580 12.846 0,000580 -

5.2. HỢP ĐỒNG HOẶC GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI NỘI BỘ

Giao dịch với các bên liên quan được trình bày tại mục 35. Nghiệp vụ và số dư với các bên liên quan - Thuyết 
minh báo cáo kiểm toán, Báo cáo tài chính riêng năm 2022 kèm theo.

Thông điệp
của Chủ Tịch HĐQT & Tổng Giám Đốc

Giới thiệu chung
Tổng quan 

về Kết quả kinh doanh
Đánh giá

của Hội đồng Quản trị
Định hướng,

Chiến lược phát triển
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6. HOẠT ĐỘNG CỦA NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ 
 - THƯ KÝ TỔNG CÔNG TY

Năm 2022 Người phụ trách quản trị - Thư ký Vietnam Airlines đã hoàn thành các chức trách nhiệm vụ được giao như sau:

 Tư vấn cho HĐQT trong việc tổ chức các cuộc họp HĐQT, ĐHĐCĐ; ban hành các Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT, 
ĐHĐCĐ liên quan đến tất cả các lĩnh vực hoạt động của Vietnam Airlines đảm bảo sự tuân thủ đối với các quy định 
của pháp luật và Điều lệ Vietnam Airlines.

 Cầu nối giữa HĐQT và Ban điều hành.
 Phụ trách công tác quan hệ cổ đông của Vietnam Airlines; tổ chức triển khai các công việc liên quan giữa  

Vietnam Airlines và cổ đông.
 Thực hiện công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

7. QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ
“Vietnam Airlines cam kết luôn đồng hành cùng cổ đông trong việc thiết lập các kênh đối thoại mở và minh 
bạch thông tin, tổ chức hoạt động kinh doanh an toàn - chất lượng và hiệu quả, trên cơ sở kiến tạo giá trị lợi 
ích cổ đông gắn liền với sự phát triển bền vững của Vietnam Airlines và nhu cầu phát triển của đất nước”

Các hoạt động quan hệ nhà đầu tư

Vietnam Airlines thực hiện nghiêm túc các quy định về công bố thông tin, đảm bảo cung cấp thông tin minh bạch 
và kịp thời tới các cổ đồng và nhà đầu tư. 

Vietnam Airlines luôn chú trọng đảm bảo quyền lợi của các cổ đông, thường xuyên cập nhật, đăng tải rộng rãi các 
hoạt động của doanh nghiệp trên các kênh thông tin nhằm tạo điều kiện cho cổ đông, nhà đầu tư kịp thời tiếp cận 
thông tin về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Ngoài ra, tại Đại hội đồng cổ đông, Ban Lãnh đạo Vietnam 
Airlines đã trực tiếp giải đáp các vấn đề cổ đông quan tâm liên quan đến hoạt động của Vietnam Airlines.

Báo cáo và đánh giá  
của ban Giám đốc về Kết quả SXKD năm 2022

Báo cáo  
Phát triển bền vững

Quản trị công ty Quản trị rủi ro
Báo cáo Tài chính

hợp nhất kiểm toán
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IX. QUẢN TRỊ RỦI RO

1. RỦI RO MÔI TRƯỜNG KINH DOANH
Với dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới vẫn thấp trong 
năm 2023 do ảnh hưởng của dịch bệnh, xung đột Nga 
– Ukraine, lạm phát cao ở nhiều nền kinh tế lớn, IATA 
nhận định phải đến 2024, sản lượng hành khách mới 
hồi phục hoàn toàn như năm 2019. Tốc độ phục hồi của 
khu vực Châu Á – Thái Bình Dương vẫn chậm nhất trong 
các khu vực. Toàn ngành hàng không thế giới bắt đầu 
có lãi ở năm 2023, tuy nhiên khu vực Châu Á – Thái Bình 
Dương vẫn lỗ và có hiệu quả kém nhất trên thế giới.

Đối với thị trường Việt Nam, dự kiến thị trường sẽ có 
những dấu hiệu tích cực cả ở nội địa và quốc tế. Tuy 
nhiên, các yếu tố vĩ mô ảnh hưởng đến thị trường hàng 
không còn tiềm ẩn nhiều rủi ro khó lường. Cụ thể:

 Đối với thị trường nội địa, mặc dù dịch bệnh đã 
được kiểm soát, không còn ảnh hưởng nhiều, tuy 
nhiên môi trường vĩ mô về tình hình kinh tế còn 
tiềm ẩn rủi ro. Bên cạnh đó, việc quá tải về cơ sở 
hạ tầng của các sân bay vẫn tiếp tục diễn biến 
trầm trọng.

 Đối với thị trường quốc tế đi/đến Việt Nam, khi các 
quốc gia đã gỡ bỏ hầu hết rào cản về cách ly, kiểm 
dịch y tế, các đường bay sẽ cơ bản được phục hồi 
nhưng dự kiến vẫn chưa thể đạt được mức trước 
dịch do lo ngại về suy thoái kinh tế, cũng như xung 
đột chính trị Nga – Ukraine chưa có dấu hiệu giảm 
nhiệt.

 Rủi ro giá nhiên liệu năm 2023 được đánh giá là 
rất khó lường do nhiều yếu tố không chắc chắn về 
kinh tế vĩ mô, thị trường năng lượng và địa chính 
trị thế giới trong khi chi phí nhiên liệu bay chiếm tỷ 
trọng không nhỏ trong cơ cấu chi phí của Vietnam 
Airlines.

 Rủi ro tỷ giá USD/VND và tỷ giá giữa các đồng tiền 
trên thế giới với USD tác động lớn đến doanh thu 
và chi phí hoạt động SXKD của Vietnam Airlines. 
Hầu hết các chi phí lớn như nhiên liệu, sửa chữa 
bảo dưỡng… được thanh toán bằng USD, doanh 
thu của Vietnam Airlines gồm loại tiền tệ khác 
nhau nên tỷ giá USD/VND và biến động tỷ giá 
trên thế giới sẽ ảnh hưởng đến kết quả SXKD của 
Vietnam Airlines.

2. RỦI RO PHÁP LÝ
 Hoạt động kinh doanh của Vienam Airlines tuân 

thủ tất cả luật áp dụng về mọi khía cạnh quan 
trọng. Vietnam Airlines chưa từng và đang không 
phải chịu bất kỳ hình phạt nghiêm trọng nào áp 
dụng bởi bất kỳ Cơ quan có thẩm quyền nào trong 
và ngoài nước.

 Về khả năng xảy ra các tranh chấp, tố tụng 
liên quan đến các lĩnh vực hoạt động SXKD của 
Vietnam Airlines: Theo hiểu biết và tin tưởng tốt 
nhất của Vietnam Airlines tại thời điểm phát hành 
Báo cáo thường niên này, không có bất kỳ việc 
tranh chấp, kiện tụng nào đang diễn ra mà có thể 
gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh 
doanh, tình hình tài chính của Vietnam Airlines.

Biện pháp quản trị rủi ro pháp lý

 Nâng cao năng lực quản trị rủi ro pháp lý, năng 
lực chuyên môn, nghiệp vụ của bộ phận pháp chế 
trong doanh nghiệp. Chủ động rà soát, đảm bảo 
hoạt động SXKD của Vietnam Airlines tuân thủ quy 
định pháp luật của Việt Nam, các nước sở tại và 
các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

 Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Nhà nước có 
thẩm quyền, nhà chức trách nước sở tại.

 Liên tục cập nhật các văn bản pháp luật liên quan 
đến hoạt động SXKD của Vietnam Airlines. Sử 
dụng đơn vị tư vấn luật trong nước và quốc tế để 
hỗ trợ Vietnam Airlines trong việc tuân thủ pháp 
luật của Việt Nam, các nước sở tại và các điều ước 
quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

 Nâng cao nhận thức pháp luật của toàn bộ các cơ 
quan, đơn vị và người lao động của Vietnam Airlines.

Thông điệp
của Chủ Tịch HĐQT & Tổng Giám Đốc

Giới thiệu chung
Tổng quan 

về Kết quả kinh doanh
Đánh giá

của Hội đồng Quản trị
Định hướng,
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3. RỦI RO CẠNH TRANH
Trong năm 2022, trên thị trường nội địa, vận tải hàng 
không đã phục hồi khá mạnh mẽ nhưng không bền 
vững, sức mua và khả năng chi trả của người dân 
chưa cao, trong khi các Hãng hàng không cạnh tranh 
gay gắt làm cho mức giá vé bình quân thấp. Năm 
2023, cạnh tranh trên các đường bay nội địa tiếp tục 
gia tăng vì các nguyên nhân: các đường bay quốc tế 
chưa hoàn toàn hồi phục nên các hãng hàng không 
tiếp tục gia tăng trên các đường bay nội địa; slot tại 
các cảng hàng không nội địa còn hạn chế; cạnh tranh 

về giá vé vẫn xuất hiện khi dự kiến vẫn xảy ra việc dư 
thừa tải cung ứng.

Đối với quốc tế, thị trường bắt đầu xuất hiện sự cạnh tranh 
khi các hãng hàng không nước ngoài với tốc độ hồi phục 
nhanh hơn đã tăng cường hoạt động khai thác, khi tải 
cung ứng tổng thị trường tăng 2,5 lần so 2021 và đạt hơn 
45% so 2019. Bên cạnh đó, các hãng hàng không nội địa 
cũng sẽ tham gia khai thác trên các đường bay quốc tế dài 
đến Châu Âu và Úc, làm gia tăng cạnh tranh khốc liệt.

4. RỦI RO ĐẶC THÙ NGÀNH HÀNG KHÔNG
 Hạ tầng kỹ thuật sân bay, kiểm soát không lưu còn 

nhiều hạn chế, không theo kịp tốc độ phát triển 
dẫn tới số lượng điểm đỗ tàu tại các sân bay nội 
địa hạn chế.

 Chính sách Nhà nước về việc tiếp cận với quyền 
khai thác giờ hạ/cất cánh tại các sân bay lớn, quốc 
tế. Trong khi đó, với tốc độ nghiên cứu và phát 
triển công nghệ diễn ra nhanh chóng, các sản 
phẩm, giải pháp công nghệ thay thế cho dịch vụ 
hàng không như video-conferencing, tàu siêu tốc 
đang tạo ra nhiều thách thức cạnh tranh cho các 
hãng hàng không.

 Khan hiếm nguồn lực cao cấp, đặc biệt là nguồn 
lực về phi công, kỹ sư kỹ thuật.

 Yêu cầu duy trì hiệu suất sử dụng máy bay ngày 
càng cao và khai thác có hiệu quả để đảm bảo 
doanh thu khai thác từ máy bay, được đáp ứng 
một phần thông qua việc giảm thời gian quay đầu 
máy bay tại sân bay.

 Công ty cũng có thể phải chịu tổn thất tiềm năng 
đáng kể trong trường hợp xấu khi xảy ra tai nạn 
hoặc sự cố hàng không, dẫn tới thiệt hại về tài sản 
và hình ảnh của Vietnam Airlines.

5. RỦI RO AN NINH THÔNG TIN
 Tổng công ty là một trong các doanh nghiệp đã 

tiên phong triển khai đầy đủ hệ thống quản trị An 
ninh thông tin theo yêu cầu của pháp luật Việt Nam 
và Quốc tế, bao gồm: xây dựng cơ cấu tổ chức về 
An ninh thông tin, chính sách An ninh thông tin và 
triển khai hệ hệ thống phòng chống tấn công mạng 
(Cyber Security). Tuy nhiên trong bối cảnh tình hình 
an ninh mạng trên thế giới đang diễn biến ngày 
càng phức tạp, Tổng công ty phải đối mặt với nhiều 
nguy cơ mất An ninh thông tin mới.  

 Hành lang pháp lý về bảo vệ thông tin, đặc biệt là 
thông tin cá nhân chưa hoàn chỉnh, dẫn đến tình 
trạng có nhiều vi phạm về sử dụng thông tin chưa 
được kiểm chứng hoặc mua bán thông tin cá nhân. 

 Là mục tiêu tấn công mạng của nhiều tổ chức cá 
nhân đặc biệt là hình thức lừa đảo qua hệ thống 
email (email phishing) có chiều hướng gia tăng.

 Ý thức của một bộ phận nhân viên chưa cao dẫn 
đến còn xảy ra tình trạng vô tình/cố tình lọt thông 

tin nội bộ và dữ liệu cá nhân, thậm chí bị lừa đảo.
 Trong năm 2022, Tổng công ty tiếp tục giám sát chặt 

chẽ An ninh thông tin trong hệ thống. KPI về đảm bảo 
An ninh thông tin đều đạt 100%. Tiếp tục duy trì và 
phát triển Hệ thống CNTT, tăng cường quan hệ với các 
đối tác và các cơ quan quản lý về An toàn thông tin.

 Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, nâng cao 
nhận thức và trách nhiệm về An toàn thông tin. 
Định kì thi nâng cao nhận thức về An ninh thông 
tin cho toàn thể Tổng công ty Hàng không, công ty 
con, công ty liên kết. Tổ chức nâng cao nhận thức 
bằng hình thức Phishing không báo trước.

 Tổng công ty là một trong những doanh nghiệp 
đầu tiên triển khai áp dụng và tuân thủ quy định 
chung bảo vệ dữ liệu cá nhân của Châu Âu – GDPR. 
Trong năm 2022 Tổng công ty đã tiếp nhận và xử 
lý hàng trăm yêu cầu của khách hàng về việc thực 
thi các quyền của chủ thể dữ liệu.

Báo cáo và đánh giá  
của ban Giám đốc về Kết quả SXKD năm 2022

Báo cáo  
Phát triển bền vững

Quản trị công ty Quản trị rủi ro
Báo cáo Tài chính

hợp nhất kiểm toán
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6. CÁC RỦI RO KHÁC
Nhận diện rủi ro

 Kiểm toán không phát hiện được những yếu kém 
của Hệ thống kiểm soát nội bộ của Tổng công ty. 

 Các thủ tục kiểm toán không phát hiện được các 
sai phạm trọng yếu. 

 Kiểm toán viên đưa ra ý kiến không xác đáng về 
đối tượng được kiểm toán.     

 
Biện pháp quản trị rủi ro

 Đảm bảo đội ngũ nhân sự làm công tác kiểm toán 
nội bộ đáp ứng tiêu chuẩn quy định, có trình độ 
và năng lực đáp ứng được yêu cầu công việc, chú 
trọng đạo đức nghề nghiệp của các kiểm toán viên 
cũng như bộ phận Kiểm toán nội bộ. 

 Đảm bảo tính độc lập và khách quan của kiểm 
toán viên cũng như bộ phận Kiểm toán nội bộ.

 Xây dựng và thực hiện quy trình kiểm toán nội bộ 
theo thông lệ và quy định kiểm toán hiện hành, 
trong đó có việc lập kế hoạch, xây dựng chương 
trình kiểm toán và kiểm soát chất lượng nhằm 
đảm bảo chất lượng cuộc kiểm toán. 

 Tổng công ty lựa chọn công ty kiểm toán đủ năng 
lực và uy tín thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính. 

 Giám sát chặt chẽ việc thực hiện hợp đồng kiểm 
toán, yêu cầu các cơ quan, đơn vị xác nhận ngày 
công làm việc của từng cấp bậc kiểm toán viên, 
nhận xét về hoạt động của các kiểm toán viên nhằm 
đảm bảo chất lượng kiểm toán. Hàng năm, thực hiện 
xem xét, đánh giá kết quả thực hiện kiểm toán trước 
khi triển khai thực hiện hợp đồng cho năm tiếp theo.

Thông điệp
của Chủ Tịch HĐQT & Tổng Giám Đốc

Giới thiệu chung
Tổng quan 

về Kết quả kinh doanh
Đánh giá

của Hội đồng Quản trị
Định hướng,

Chiến lược phát triển
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X. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

HỢP NHẤT KIỂM TOÁN
BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC
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TRỤ SỞ CHÍNH

TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM – CTCP  

(VIETNAM AIRLINES) 

Địa chỉ: 200 Nguyễn Sơn, Quận Long Biên, Hà Nội, Việt Nam 

• Trung tâm chăm sóc khách hàng tại Việt Nam (hoạt động 24/7): 

-  Gọi trong lãnh thổ Việt Nam: 1900 1100 

-  Gọi từ nước ngoài về Việt Nam: (+84.24) 3832 0320 

-  Email: telesales@vietnamairlines.com 

• Trung tâm chăm sóc Hội viên Bông Sen Vàng (hoạt động 24/7): 

-  Gọi trong lãnh thổ Việt Nam: 1900 1800 

-  Gọi từ nước ngoài về Việt Nam: (+84.24) 3832 0320 

-  Email: lotusmiles@vietnamairlines.com

CÁC CHI NHÁNH VIETNAM AIRLINES TRONG NƯỚC

CHI NHÁNH VIỆT NAM 

Địa chỉ: 49 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM 

ĐT: (+84-28) 3844 6667 | Fax: (+84-28) 3848 5312 

TRUNG TÂM BÔNG SEN VÀNG

Địa chỉ: 200 Nguyễn Sơn, Quận Long Biên, Hà Nội, Việt Nam

CÔNG TY BAY DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG (VASCO) 

Địa chỉ: Số B114, đường Bạch Đằng, Phường 2, 

Quận Tân Bình, TP. HCM 

TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN BAY (FTC)

Địa chỉ: Số 117 đường Hồng Hà, Phường 2, 

Quận Tân Bình, TP. HCM

PHỤ LỤC 
VÀ CÁC THÔNG TIN BỔ SUNG
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CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT MÁY BAY (VAECO) 

Địa chỉ: Sân bay quốc tế Nội Bài, Sóc Sơn, Hà Nội 

ĐT: (+84.24) 3884-9657 | Fax: (+84.24) 3886-5532 

Web: vaeco.com.vn 

CÔNG TY TNHH MTV NHIÊN LIỆU  

HÀNG KHÔNG VIỆT NAM (SKYPEC) 

Địa chỉ: 202 Nguyễn Sơn, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Hà Nội 

ĐT: (+84.24) 3827 2316 | Fax: (+84.24) 3827 2317 

Email: skypec@skypec.com.vn | Web: www.skypec.com.vn 

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ MẶT ĐẤT 

SÂN BAY VIỆT NAM (VIAGS) 

Địa chỉ: Số 49 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM, 

Việt Nam. 

ĐT: (+84.28) 3547 22 88 | Fax: (+84.28) 3547 11 88 

Email: vanthu.viags@vietnamairlines.com 

Web: www.viags.com.vn 

CÔNG TY TNHH MTV SUẤT ĂN  

HÀNG KHÔNG VIỆT NAM (VACS) 

Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Quận Tân Bình, TP.HCM 

ĐT: (+84.28) 3844 8367 | Fax: (+84.28) 3844 6719 

E-mail: vncxcater@vnn.vn 

Web: www.vnaircaterers.com 

CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC VÀ VIỄN THÔNG 

HÀNG KHÔNG (AITS) 

Địa chỉ: 414 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, TP. Hà Nội 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG  

SÂN BAY NỘI BÀI (NASCO) 

Sân bay Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Hà Nội 

ĐT: (+84.24) 3886 5457/ 3884 0085 Fax: (+84.24) 3886 5555

E-mail: nasco-khkd@fpt.vn 

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU  

HÀNG KHÔNG (AIRIMEX) 

414 Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên, Hà Nội 

ĐT: (+84.28) 3877 0265 / 3877 0266 Fax: (+84.28) 3827 1925 / 

3772 3439 

E-mail: arimex@fpt.vn 

CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHÔNG  

PACIFIC AIRLINES (PA) 

Địa chỉ: 112 Hồng Hà, P.2, Q. Tân Bình, TP. HCM, Việt Nam. 

Tel: (+84.28) 3845 0092 | Fax: (+84.28) 3845 0085 

Website: pacificairlines.com 

HÃNG HÀNG KHÔNG CAMBODIA ANGKOR AIR (K6)

Địa chỉ: #206 Preah Norodon Blvd - Phnom Penh - Cambodia 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO BAY VIỆT (VFT) 

Địa chỉ: 117V Hồng Hà, P. 2, Q. Tân Bình, TP. HCM 

ĐT: (+84.28) 3547 0916 | Fax: (+84.28) 3547 0920. 

Hotline: (+84) 90 532 5860 

Email: vft@bayviet.com.vn | Web: www.bayviet.com.vn 

CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG XUẤT NHẬP KHẨU  

LAO ĐỘNG HÀNG KHÔNG (ALSIMEXCO) 

Địa chỉ: Số 1 Ngõ 200/10 Nguyễn Sơn - Bồ Đề - Long Biên Hà Nội 

ĐT: (+84.24) 3827 1993 / 3873 2383 Fax: (+84.24) 3873 0624 

E-mail: business@alsimexco.vn | Web: alsimexco.vn 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIAO NHẬN HÀNG HÓA  

TÂN SƠN NHẤT (TECS) 

Địa chỉ: 06 Thăng Long, Phường 4, Quận Tân Bình,  

TP. HCM, Việt Nam 

ĐT: (+84.28) 3811 0633 / 3811 0678 

Fax: (+84.28) 3811 5522 | Email: contactus@tecs.com.vn 

CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN
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CÔNG TY CỔ PHẦN CHO THUÊ MÁY BAY VIỆT NAM 

(VALC) 

Địa chỉ: Tầng 14, Tháp A Vincom, Số 191 Bà Triệu,  

Hà Nội, Việt Nam. 

ĐT: (+84.24) 35 77 22 25 | Fax: (+84.24) 35 77 22 70 

Email: info@valc.com.vn | Web: www.valc.com.vn 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ  

HÀNG KHÔNG SÂN BAY ĐÀ NẴNG (MASCO)

Địa chỉ: Sân bay Quốc tế Đà Nẵng, Q. Hải Châu,  

TP. Đà Nẵng, Việt Nam 

ĐT: (+84 511) 383 0340 | Fax: (+84 511) 382 6133 

Email: masco@masco.com.vn 

CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ĂN HÀNG KHÔNG NỘI BÀI 

(NCS) 

Địa chỉ: Sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội 

ĐT: (+84.24) 3886 5577 | Fax: (+84.24) 3884 0199 

E-mail: nbcatering@hn.vnn.vn 

CÔNG TY CỔ PHẦN SABRE VIỆT NAM 

Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà Đệ nhất, số 53 Quang Trung,  

Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 

ĐT: (+84.24) 39431975 | Fax: (+84.24) 39431972 

Email: hannmc@sabretn.com.vn 

Website: www.sabretn.com.vn 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA  

TÂN SƠN NHẤT (TCS) 

Địa chỉ: Sân bay Tân Sơn Nhất, Quận Tân Bình, TP.HCM 

ĐT: (+84.28) 3848 6489 | Fax: (+84.28) 3842 7944 

CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN HÀNG HÓA (VINAKO) 

Địa chỉ: 4 Trường Sơn, phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM 

ĐT: (+84.28) 3844 6252 / 3848 5353 | Fax: (+84.28) 3848 5353 

E-mail: vinako.fwd@hcm.vnn.vn 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA NỘI BÀI (NCTS) 

Địa chỉ: Sân bay quốc tế Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. 

ĐT: (+84.28) 3 5840905 | Fax: (+84.28) 3 5840906 

E-mail: operation@noibaicargo.com.vn 

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CAO CẤP HÀNG KHÔNG 

(ALAPCO) 

Địa chỉ: Sân bay Gia Lâm, Đường Nguyễn Sơn, 

Quận Long Biên, Hà Nội 

CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN
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CÁC CHI NHÁNH VIETNAM AIRLINES NƯỚC NGOÀI 

ANH 
London: 11-13 Lower Grosvenor Place, 

SW1W 0EX, London, UK 

CAMPUCHIA 
Phnompenh:  

No 41, 214 Samdech Pan Str., 

Phnompenh, Kingdom of Cambodia 

ĐÀI LOAN 
Đài Loan: 5F, 59 Sung Chiang Road, 

Taiwan 

Cao Hùng: 3F-6, No.56, Min-sheng 1St,  

Rd, Kaoshiung City, Taiwan

ĐỨC 
Frankfurt: Rossmarkt 5, D-60311  

Frankfurt am Main, Germany 

HÀN QUỐC 
Seoul: Soon Hwa Bldg., 9th Floor, 89 

Seosomun-ro, Jung-Gu, Seoul, Korea

Pusan: 3rd Floor, Passenger Terminal 

Gimhae Int’l Airport 108 Gonghangjinip-

ro, Gangseo-gu, Busan, Korea 

HONG KONG 
Unit 918, 9F, China Merchants Tower, 

Shun Tak Centre 

168-200 Connaught Road Central, 

Sheung Wan, Hongkong 

LÀO 
Vientiane: 63 Samsenthai Road,  

Lao Plaza Hotel 1st Floor – Vientiane 

Luang Prabang: Luang Prabang Airport, 

Lao P.D.R 

LIÊN BANG NGA 
Moscow: Bld. 1, 3rd Frunzenskaya, 

Moscow, 119270, Russia 

MALAYSIA 
 Kuala Lampur: Suite 05, Level 5 

Menara Hap Seng, Jalan P.Ramlee, 

50250  

Kuala Lampur, Malaysia 

MỸ 
U.S Branch 

1388 Sutter Street, Suite 500,  

San Francisco, CA 94109 

MYANMAR 
Yangon: #1702, Sakura Tower 339, 

Bogyoke Aung San Road,  

Kyauktada Township, Yangon, Myanmar 

NHẬT BẢN 
Tokyo: Daido Seimei Kasumigaseki Bldg., 

6F 1-4-2 Kasumigaseki, Chiyoda-ku, 

Tokyo 100-0013, Japan  

PHÁP 
Paris: 33 Avenue du Maine – 75755 Paris 

Cedex 15, France 

SINGAPORE 
Singapore: 10 Airport Boulevard,  

#02-102  Changi Airport terminal 4 

Singapore 819665 

THÁI LAN 
Bangkok: 10th Floor, Wave Place Buiding, 

55 Wireless Rd. Lumpinee Patumwan 

Bangkok 10330, Thailand 

ÚC 
Sydney: Level 25, St. Martins Tower, 

Suite 25.03, 31 Market Street, Sydney, 

NSW 2000, Australia

Melbourne: Suite 10.06, 3 Bowen Cres, 

Melbourne, VIC 3004, Australia

TRUNG QUỐC 
Bắc Kinh: C818, Office Building, Beijing 

Lufthansa Center 

No.50, Liangmaqiao Road, Chaoyang 

District, Beijing 100125, China

Thượng Hải: Room 1605, Imago Building 

No. 99 Wu Ning Street, Shanghai City, 

China 

Quảng Châu: B shop,Lobby, Garden 

Hotel, 368 Huanshi East Road, 

Guangzhou, China

Thành Đô: No.25, 8 floor, block 1, No.20 

Jialing Road, Wuhou district, Chengdu, 

China

INDONESIA 
Jakarta: Wisma Tamara Lt.8 # 868, 

Jl. Jend. Surdiman Kav. 24, 

Jakarta 12920 Indonesia
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Gọi ngay: 
19001100

Đặt vé ngay:
vietnamairlines.com

Tải ứng dụng
ngay:

Theo dõi ngay: 
fb/vietnamairlines

Đăng ký ngay: 
Hội viên  


